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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong thời buổi nền kinh tế hiện đ i Công nghiệp hóa- hiện đ i hóa hiện 

nay thì sự c nh tranh gi a các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Điều đó đòi 

hỏi các doanh nghiệp ph i tự chủ về kinh tế và tài chính mới có thể đứng v ng 

trong nền kinh tế đầy biến đ ng hiện nay.  ó thể nói kế toán chính là cánh tay 

đắc lực trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức, đƣa ra quyết định đúng đắn để giúp 

doanh nghiệp có nh ng gi i pháp tốt nhất về tình hình tài chính, nâng cao doanh 

thu, các lo i chi phí sẽ gi m, t o ra lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp (DN). 

Sau quá trình thực tập t i Công ty trách nhiệm h u h n (TNHH) Thiên L c, 

dƣới sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính- Kế toán, cùng sự hƣớng dẫn 

của ThS Hòa Thị Thanh Hƣơng, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn 

thi n   ng tá     toán  o nh thu,  hi ph  và  á   ịnh   t quả  inh  o nh t i 

  ng ty trá h nhi m hữu h n Thi n    ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

Ngoài lời m  đầu và kết luận, n i dung khóa luận bao gồm 3 chƣơng : 

  HƢƠNG 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết qu  kinh doanh trong doanh nghiệp theo quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC 

  HƢƠNG 2: Thực tr ng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết qu  kinh doanh t i  ông ty trách nhiệm h u h n Thiên L c. 

  HƢƠNG 3: M t số ý kiến nh m hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết qu  kinh doanh t i  ông ty trách nhiệm h u h n 

Thiên L c. 

Thời gian thực tập 6 tuần t i công ty không dài cũng không ngắn, nhƣng 

đã giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn và thực tế. Dù vậy do kinh 

nghiệm và kiến thức còn h n chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi 

thiếu sót. Em mong thầy, cô tận tình chỉ b o và giúp đỡ em để em có thể 

hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Em xin chân thành  ảm ơn! 

         Sinh viên 

 

                Nguyễn Thị Lan  nh 
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CHƯ NG  : L  LUẬN CHUNG VỀ C NG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH  THU  CHI PH  VÀ  ÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

 .  Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong Doanh nghiệp  

1.1.1   t s   hái ni m  ơ  ản v   o nh thu,  hi ph  và  á   ịnh   t quả  inh 

 o nh trong  o nh nghi p 

1.1.1.1 Doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  

Theo chu n mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành và 

công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2001 của B  

trƣ ng    Tài chính, doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp 

thu đƣợc trong k  kế toán phát sinh t  các ho t đ ng s n xuất kinh doanh thông 

thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn của chủ s  h u. 

a)  o nh thu  án hàng  

 Th o  hu n m      toán s  14 th  doanh thu  án hàng  ư   ghi nh n  hi 

  ng thời th a m n 5  i u  i n sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền s  h u s n phầm của hàng hóa cho ngƣời mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm gi  quyền qu n lý hàng hoá nhƣ ngƣời s  

h u hàng hoá ho c kiểm soát hàng hoá. 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc ho c sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế t  giao dịch 

bán hàng. 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 Thời  i m ghi nh n doanh thu  án hàng th o  á  phương th    án hàng 

- Tiêu thụ theo phƣơng thức trực tiếp: Theo phƣơng thức này ngƣời bán 

giao hàng cho ngƣời mua t i kho, t i quầy ho c t i phân xƣ ng s n xuất. Khi 

ngƣời mua đã nhận đủ hàng và ký vào hóa đơn thì hàng chính thức đƣợc tiêu 

thụ, ngƣời bán có quyền ghi nhận doanh thu. 
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- Tiêu thụ theo phƣơng thức ký gửi đ i lý: Thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi nhận đƣợc báo cáo bán hàng do đ i lý gửi. 

- Tiêu thụ theo phƣơng thức chuyển hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi bên bán đã chuyển hàng tới địa điểm của bên mua và bên bán đã thu đƣợc 

tiền hàng ho c đã đƣợc bên mua chấp nhận thanh toán. 

- Tiêu thụ theo phƣơng thức tr  chậm, tr  góp: Là phƣơng thức bán hàng 

thu tiền nhiều lần, khách hàng đƣợc tr  chậm tiền hàng và ph i chịu m t phần lãi 

tr  chậm theo m t tỷ lệ lãi suất nhất định, phần lãi tr  chậm đƣợc ghi nhận vào 

doanh thu ho t đ ng tài chính.Theo tiêu thức này, doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ là giá tr  m t lần ngay t  đầu không bao gồm lãi tr  chậm, tr  góp. 

 Cá  phương th    án hàng trong doanh nghi p 

- Phương thức bán hàng trực tiếp: Theo hình thức này, việc thu tiền và 

giao hàng cho bên mua không tách rời nhau. Nhân viên bán hàng trực tiếp thu 

tiền và giao hàng cho khách hàng. Hết ngày ho c ca bán, nhân viên bán gàng có 

nhiệm vụ n p tiền cho thủ quỹ và lập báo cáo bán hàng sau khi đã kiểm kê hàng 

tồn trên quầy. 

- Phương thức hàng đổi hàng: Theo phƣơng thức này doanh nghiệp dùng 

s n ph m hàng hóa của mình để đổi lấy s n ph m hàng hóa của doanh nghiệp 

khác hay còn gọi là phƣơng thức thanh toán bù tr  lẫn nhau. Khi đó   doanh 

nghiệp v a phát sinh nghiệp vụ bán hàng v a phát sinh nghiệp vụ mua hàng. 

- Phương thức bán hàng đ i lý: Là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp 

giao cho các đơn vị ho c cá nhân bán h  ph i tr  hoa hồng cho họ, số hàng giao 

vẫn thu c quyền s  h u của doanh nghiệp. Hoa hồng đ i lý đƣợc tính theo tỷ lệ 

phần trăm trên giá bán chƣa có thuế giá trị gia tăng  GTGT)  đối với hàng hóa 

chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu tr ) ho c thanh toán bao gồm c  GTGT 

 đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp ho c không thu c 

đối trƣợng chịu thuế GTGT) và đƣợc h ch toán vào chi phí bán hàng. 

- Phương thức bán hàng trả góp: Là phƣơng thức ngƣời mua hàng tr  

ngay m t phần tiền hàng và tr  góp số tiền còn l i trong nhiều k . Trong trƣờng 
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hợp này doanh thu bán hàng vẫn tính theo doanh thu bán lẻ bình thƣờng, phần 

tiền nguời mua tr  góp thì ph i tr  lãi cho số tiền góp đó. 

- Phương thức ti u thụ nội bộ: Là phƣơng thức bán hàng các đơn vị thành 

viên trong cùng doanh nghiệp với nhau gi a đơn bị chính với các đơn vị trực 

thu c ho c sử dụng s n ph m, hàng hóa cho mục đích biếu t ng, qu ng cáo hay 

để tr  công cho ngƣời lao đ ng thay tiền lƣơng. 

- Phương thức bán l  hàng hóa: Là phƣơng thức bán hàng mà trong đó 

tách rời nghiệp vụ thu tiền của ngƣời mua và nghiệp vụ giao hàng cho ngƣời 

mua.  ó 4 hình thức bán lẻ: 

+ H nh th    án hàng thu ti n tr   ti p: Nhân viên bán hàng trực tiếp 

bán hàng cho khách và thu tiền. 

+ H nh th    án hàng thu ti n t p trung: Khách hàng nhận giấy thu 

tiền, hóa đơn ho c tích kê của nhân viên bán hàng rồi đến nhận hàng   quầy 

ho c kho. Nhân viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn, tích kê để kiểm kê số hàng 

bán ra trong ngày. 

+ H nh th    án hàng t  ph   v : Khách hàng tự chọn hàng hóa và 

tr  tiền cho nhân viên bán hàng. Hết ngày nhân viên bán hàng n p tiền vào quỹ. 

+ H nh th    án hàng t    ng: Hình thức này không cần nhân viên 

bán hàng đứng quầy giao hàng và nhận tiền của khách. Khách hàng tự đ ng nh t 

thẻ tín dụng của mình vào máy bán hàng và nhận hàng  Hình thức này chƣa phổ 

biến r ng rãi   nƣớc ta nhƣng ngành xăng dầu cũng đã bắt đầu áp dụng b ng 

việc t o ra m t số cây xăng bán hàng tự đ ng   các trung tâm thành phố lớn). 

b) o nh thu  ung   p  ị h v  

 Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi kết qu  quá 

trình mua bán, cung cấp dịch vụ đƣợc xác định m t cách đáng tin cậy. Trƣờng 

hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều k  doanh thu đƣợc ghi 

nhận trong k  theo kết qu  phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập b ng cân 

đối kế toán của k  đó. 

 Th o  hu n m   s  14 th  doanh thu  ung   p dị h v   ư   ghi nh n  hi 

th a m n 4  i u  i n sau: 
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- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

-  ó kh  năng thu đƣợc lợi ích kinh tế t  giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

- Xác định đƣợc phần công việc đã đƣợc hoàn thành vào ngày lập  áo cáo 

tài chính. 

- Xác định đƣợc chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung 

cấp dịch vụ đó. 

1.1.1.2 Cá   hoản giảm tr  doanh thu 

  ác kho n gi m tr  doanh thu: Là các kho n phát sinh làm gi m doanh 

thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trong k . 

  ác kho n gi m tr  doanh thu bao gồm: 

 Chiết khấu thương m i:  hiết khấu thƣơng m i ph i tr  là kho n doanh 

nghiệp bán gi m giá niêm yết cho khách hàng mua hàng (s n ph m, hàng hóa, 

dịch vụ) với khối lƣợng lớn và tho  thuận bên bán cho bên mua m t kho n chiết 

khấu thƣơng m i. 

 Giảm giá hàng bán: Là kho n gi m tr  cho ngƣời mua do mua s n 

ph m, hàng hoá của doanh nghiệp k m chất lƣợng, mất ph m chất hay không 

đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

 Hàng bán bị trả l i: Là số s n ph m, hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp đã 

xác định tiêu thụ, đã ghi nhận doanh thu nhƣng bị khách hàng tr  l i do vi ph m 

các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế ho c theo chính sách b o hành 

s n ph m: Hàng k m ph m chất, sai quy cách, chủng lo i 

 Thuế GTGT phải nộp  th o ph ơng pháp tr   ti p : Là m t lo i thuế 

gián thu, tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Đối với doanh 

nghiệp tính thuế GTGT sẽ đƣợc xác định b ng tỷ lệ phần trăm GTGT tính trên 

doanh thu. 

 Thuế ti u thụ đặc biệt (TTĐB): Là lo i thuế gián thu, thu   m t số s n 

ph m, hàng hóa, dịch vụ thu c đối tƣợng chịu thuế TTĐ . 

 Thuế  uất Kh u (XK): Là lo i thuế gián thu đánh vào các m t hàng 

đƣợc ph p XK. 
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1.1.1.3  iá v n hàng  án 

 Giá vốn hàng bán: Ph n ánh trị giá vốn của s n ph m, hàng hóa, dịch vụ, 

bất đ ng s n đầu tƣ; giá thành s n xuất của s n ph m xây lắp bán trong k . 

Ngoài ra còn ph n ánh các chi phí liên quan đến bất đ ng s n đầu tƣ nhƣ:  hi 

phí khấu hao, chi phí sửa ch a, chi phí nghiệp vụ cho thuê bất đ ng s n , chi phí 

nhƣợng  bán, thanh lý bất đ ng s n đầu tƣ.... 

 Cá  phương pháp  á   ịnh giá v n hàng  án: 

- Phương pháp bình qu n gia quyền cả k : Giá trị của t ng lo i hàng tồn 

đƣợc tính theo giá trị trung bình của t ng lo i hàng tồn kho tƣơng tự đầu k  và 

giá trị hàng tồn kho tƣơng tự đƣợc mua ho c s n xuất trong k . Giá trị trung 

bình có thể đƣợc tính theo thời k  ho c mỗi khi nhập m t lô hàng về, phụ thu c 

vào tình hình của mỗi doanh nghiệp. 

- Phương pháp nhập trước-  uất trước (FIFO):  p dụng trên gi  định là 

hàng tồn kho đƣợc mua trƣớc ho c s n xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng 

tồn kho còn l i cuối k  là hàng tồn kho đƣợc mua ho c s n xuất gần thời điểm 

cuối k . Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của 

hàng nhập kho   thời điểm cuối k  ho c gần cuối k . 

- Phương pháp nhập sau  uất trước (LIFO):  p dụng trên gi  định là 

hàng tồn kho đƣợc mua sau ho c s n xuất sau thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng tồn 

kho còn l i cuối k  là hàng đƣợc mua ho c s n xuất trƣớc đó. Theo phƣơng 

pháp này thi giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập sau ho c 

gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho đầu 

k  ho c gần đầu k  còn tồn kho. 

- Phương pháp tính theo giá đích danh:  p dụng đối với doanh nghiệp 

có ít lo i m t hàng ho c m t hàng ổn định và nhận diện đƣợc. 

1.1.1.4 Chi ph  quản  ý  inh doanh 

  hi phí qu n lý kinh doanh: Là nh ng chi phí chi ra trong quá trình bán 

s n ph m, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu s n 

ph m, qu ng cáo s n ph m, hoa hồng bán hàng, chi phí b o hành.… và các 

kho n chi phí phục vụ cho qu n lý chung t i doanh nghiệp, gồm các chi phí về 
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lƣơng nhân viên b  phận qu n lý doanh nghiệp, các kho n trích theo lƣơng, chi 

phí vật liệu văn phòng, công cụ lao đ ng, khấu hao tài s n cố định dùng cho 

qu n lý doanh nghiệp… 

1.1.1.5 Doanh thu,  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

 Doanh thu ho t   ng tài  h nh 

 Doanh thu ho t đ ng tài chính: Ph n ánh doanh thu tiền b n quyền, tiền 

lãi, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu ho t đ ng tài chính khác của DN. 

 Doanh thu ho t   ng tài  h nh  ao g m: 

- Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng tr  chậm, tr  

góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣ ng do mua 

hàng hóa, dịch vụ… 

-  ổ tức lợi nhuận đƣợc chia. 

- Thu nhập về ho t đ ng đầu tƣ , mua bán chứng khoán ngắn h n, dài h n. 

- Thu nhập về thu hồi ho c thanh lý các kho n vốn góp liên doanh, đầu tƣ 

vào công ty liên kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ vốn khác. 

- Thu nhập về các ho t đ ng đầu tƣ khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái. 

-  hênh lệch do bán ngo i tệ. 

-  hênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn. 

-  ác kho n doanh thu ho t đ ng tài chính khác. 

  i u  i n ghi nh n doanh thu t  ti n   i, ti n  ản quy n,    t   và   i 

nhu n  ư    hia: 

- Doanh thu phát sinh t  tiền lãi, tiền b n quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 

chia của doanh nghiệp đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau: 

  ó kh  năng thu đƣợc lợi ích t  giao dịch đó. 

 Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

- Doanh thu t  tiền lãi, tiền b n quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia đƣợc 

ghi nhận trên cơ s : 

 Tiền lãi đƣợc ghi nhận trên cơ s  thời gian và lãi suất thực tế t ng k . 

 Tiền b n quyền đƣợc ghi nhận trên cơ s  dồn tích phù hợp với hợp đồng 
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  ổ tức và lợi nhuận đƣợc chia đƣợc ghi nhận khi cổ đông đƣợc quyền 

nhận cổ tức ho c các bên tham gia góp vốn đƣợc quyền nhận lợi nhuận t  việc 

góp vốn. 

 Chi ph  ho t   ng tài  h nh 

 hi phí ho t đ ng tài chính: Là toàn b  chi phí phát sinh trong k  liên 

quan đến các ho t đ ng về vốn, ho t đ ng đầu tƣ tài chính và các nghiệp vụ 

mang tính chất tài chính trong doanh nghiệp, gồm chi phí cho vay và đi vay vốn, 

chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ 

chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn h n…. 

 Chi ph  ho t   ng tài  h nh  ao g m: 

-  hi phí liên quan đến ho t đ ng đầu tƣ chứng khoán.  

-  ác kho n lỗ do nhƣợng bán, thanh lý các kho n đầu tƣ.  

-  hi phí lãi vay, lãi mua hàng tr  chậm, kho n vay ngắn h n và dài h n.  

-  hi phí về mua bán ngo i tệ. 

-  hi phí về trích lập dự phòng gi m giá đầu tƣ chứng khoán ngắn h n và 

dài h n. 

-  hi phí của ho t đ ng đầu tƣ tài chính khác 

1.1.1.6 Thu nh p,  hi ph   há  

 Thu nh p  há  

 Thu nhập khác: Ph n ánh các kho n thu nhập khác ngoài ho t đ ng s n 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thu nhập khác bao gồm: 

- Thu về nhƣợng bán tài s n cố định  TS Đ), thanh lý TS Đ. 

- Thu t  tiền ph t khách hàng do vi ph m hợp đồng. 

- Thu tiền b o hiểm đƣợc bồi thƣờng. 

- Thu đƣợc các kho n nợ ph i thu đã xóa sổ tính vào chi phí k  trƣớc. 

- Kho n nợ ph i tr  nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập. 

- Thu các kho n thuế đƣợc gi m , đƣợc hoàn l i. 

- Các kho n thu khác. 
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 Chi ph   há  

 hi phí khác: Là tổng giá trị các kho n làm gi m lợi ích kinh tế trong k  

kế toán dƣới hình thức các kho n tiền chi ra, các kho n khấu tr  tài s n cố định 

ho c phát sinh các kho n nợ dẫn đến làm gi m vốn chủ s  h u, không bao gồm 

kho n phân phối do cổ đông ho c chủ s  h u. 

 hi phí khác bao gồm: 

-  hi phí thanh lý, nhƣợng bán TS Đ và các giá trị còn l i của TS Đ thanh 

lý, nhƣợng bán TS Đ.  hênh lệch gi a giá trị hợp lý tài s n đƣợc chia nhỏ hơn 

chi phí đầu tƣ xây dựng tài s n 

- Tiền ph t do vi ph m hợp đồng kinh tế. 

-  hênh lệch lỗ do đánh giá vật tƣ, hàng hoá, TS Đ đƣa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ tài chính dài h n khác. 

-  ị ph t thuế, chi n p thuế. 

-  ác kho n chi phí khác. 

1.1.1.7  á   ịnh   t quả ho t   ng  inh doanh 

 Xác định kết qu  ho t đ ng kinh doanh: Là xác định và ph n ánh kết qu  

ho t đ ng kinh doanh và các ho t đ ng khác của doanh nghiệp trong m t k  kế 

toán năm.  

Xác định kết qu  ho t đ ng kinh doanh bao gồm:  

 Kết qu  ho t đ ng s n xuất kinh doanh: Là số chênh lệch gi a doanh 

thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý kinh doanh. 

  Kết qu  ho t đ ng tài chính: Là số chênh lệch gi a doanh thu của ho t 

đ ng tài chính với chi phí t  ho t đ ng tài chính. 

 Kết qu  ho t đ ng khác: Là số chênh lệch gi a các kho n doanh thu 

khác và các kho n chi phí khác 

 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế: Là tổng số lợi nhuận thuần t  ho t 

đ ng s n xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác. 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp ph i n p: Là lo i thuế trực thu đánh vào lợi 

nhuận của các doanh nghiệp. 
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 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Là tổng số lợi nhuận còn l i 

sau khi n p thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2 Tổ chức c ng tác kế toán doanh thu  chi phí và  ác định kết quả ho t 

động kinh doanh trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1 T   h     ng tá     toán  o nh thu  án hàng và  ung   p  ị h v  

1.2.1.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  

o Hợp đồng cung cấp, hợp đồng mua bán, giấy cam kết. 

o Hoá đơn GTGT  đối với doanh nghiệp n p thuế GTGT theo phƣơng pháp 

(PP) khấu tr ) 

o Hoá đơn bán hàng  đối với doanh nghiệp n p thuế GTGT theo phƣơng 

pháp trực tiếp ho c kinh doanh nh ng m t hàng không thu c đối tƣơng chịu 

thuế GTGT) 

o Phiếu xuất kho hàng gửi bán đ i lý 

o Báo cáo bán hàng,   ng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ,   ng thanh toán 

hàng đ i lý (ký gửi) 

o Thẻ quầy hàng, Giấy n p tiền,   ng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày 

o Phiếu thu, Giấy báo  ó… 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.1.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  

 ác tài kho n cấp 2 bao gồm: 

- TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

- TK 5112: Doanh thu bán các thành ph m 

- TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

+ TK 51147: Doanh thu kinh doanh bất đ ng s n đầu tƣ 

- TK 5118: Doanh thu khác 

1.2.1.3 K t   u tài  hoản trong    toán doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  

   n N  

o  ác kho n thuế gián thu ph i n p  GTGT, TTĐ , XK…) 

o Doanh thu hàng bán bị tr  l i kết chuyển cuối k . 
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o  ác kho n gi m giá hàng bán kết chuyển cuối k . 

o  ác kho n chiết khấu thƣơng m i kết chuyển cuối k . 

o Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911. 

   n    

o Doanh thu bán s n ph m, hàng hóa, bất đ ng s n đầu tƣ và cung cấp dịch 

vụ cho doanh nghiệp đƣợc thực hiện trong k  kế toán. 

 Tài  hoản 511  h ng    s      u i    

1.2.1.4 Sơ    h  h toán trong    toán doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  

 Phƣơng pháp h ch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc 

khái quát qua sơ    1.1 và sơ    1.2 nhƣ sau: 

                                            TK 511                      TK 111,112,131

      TK 521        Doanh thu bán hàng và cung cấp  

 uối k  kết chuyển các kho n    dịch vụ 

 gi m tr  doanh thu       

TK 911      

 uối k  kết chuyển doanh thu  

  thuần             

 ơ    1.1:  ơ    h  h toán  o nh thu  án hàng và  ung   p  ị h v  th o 

ph ơng pháp tr   ti p trong  o nh nghi p 

 

TK 511                      TK 111,112,131

      TK 521     Doanh thu bán hàng     Tổng giá trị 

 uối k  kết chuyển các kho n  và cung cấp dịch vụ    thanh toán 

 gi m tr  doanh thu       

TK 911        TK 3331  

 uối k  kết chuyển doanh thu    Thuế GTGT 

  thuần              

 ơ    1.2:  ơ    h  h toán  o nh thu  án hàng và  ung   p  ị h v  th o 

ph ơng pháp  h u tr  trong  o nh nghi p 

1.2.1 T   h     ng tá     toán  á   hoản giảm tr   o nh thu 

1.2.1.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán  á   hoản giảm tr  doanh thu 

o Hóa đơn GTGT 

o Phiếu chi 

o Phiếu nhập kho 

o  ác chứng t  khác có liên quan 
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1.2.2.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán  á   hoản giảm tr  doanh thu 

 ác tài kho n cấp 2 bao gồm: 

- TK 5211:  hiết khấu thƣơng m i 

- TK 5212: Hàng bán bị tr  l i 

- TK 5213: Gi m giá hàng bán 

1.2.2.3 K t   u tài  hoản trong    toán  á   hoản giảm tr  doanh thu 

   n N  

o Số chiết khấu thƣơng m i đã chấp nhận thanh toán cho khác hàng. 

o Số gi m giá hàng bán đã chấp thuận cho ngƣời mua hàng. 

o Doanh thu của hàng bán bị tr  l i, đã tr  l i tiền cho ngƣời mua ho c tính 

tr  vào kho n ph i thu của khách hàng về số s n ph m, hàng hóa đã bán. 

   n    

o  uối k  kết chuyển số chiết khấu thƣơng m i, gi m giá hàng bán, doanh 

thu của hàng bán bị tr  l i sang TK 511 để xác định doanh thu thuần của k  báo cáo. 

 Tài  hoản 521  h ng    s      u i    

1.2.2.4 Sơ    h  h toán trong    toán  á   hoản giảm tr  doanh thu 

 Phƣơng pháp h ch toán các kho n gi m tr  doanh thu đƣợc khái quát qua 

sơ    1.3 nhƣ sau: 

   TK 111,112, 3 …       TK 521    TK 511 

 hiết khấu thƣơng m i, hàng bán bị tr    uối k  kết chuyển chiết khấu thƣơng  

l i, gi m giá hàng bán phát sinh           m i, hàng bán bị tr  l i, gi m giá 

 DN tính thuế GTGT theo pp khấu tr )   hàng bán 

 

          TK 333 

     Thuế GTGT     

    

 hiết khấu thƣơng m i, hàng bán bị tr    

l i, gi m giá hàng bán phát sinh            

 DN tính thuế GTGT theo pp trực tiếp)    

Sơ    1.3:  ơ    h  h toán  á   hoản giảm tr   o nh thu trong  o nh nghi p 
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1.2.3 T   h     ng tá     toán giá v n hàng  án 

1.2.3.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán giá v n hàng  án 

o Phiếu xuất kho 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.3.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán giá v n hàng  án 

 TK 632: Giá vốn hàng bán 

1.2.3.3 K t   u tài  hoản trong    toán giá v n hàng  án 

a)Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp k  

khai thường  uy n (  i với ho t   ng sản  u t,  inh doanh) 

   n N  

o Trị giá vốn của s n ph m, dịch vụ, hàng hóa đã bán trong k . 

o  hi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình thƣờng và 

chi phí s n xuất chung cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá vốn hàng bán 

trong k . 

o  ác kho n hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi tr  bồi thƣờng do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

o  hi phí xây dựng, tự chế tài s n cố định do vƣợt mức bình thƣờng không 

đƣợc tính vào nguyên giá tài s n cố định h u hình. 

   n    

o Kết chuyển giá vốn của s n ph m, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong k  sang 

tài kho n 911. 

o Kết chuyển toàn b  chi phí kinh doanh bất đ ng s n đầu tƣ phát sinh 

trong k  để xác định kết qu  ho t đ ng kinh doanh. 

o Kho n hoàn nhập dự phòng gi m giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

  hênh lệch gi a số dự phòng ph i lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc). 

o Trị giá hàng bán bị tr  l i nhập kho. 

 Tài  hoản 632  h ng    s      u i    

b)Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp k  

khai thường  uy n (  i với doanh nghi p  inh doanh thương m i) 
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   n N  

o Trị giá vốn của thành ph m tồn kho đầu k . 

o Số trích lập dự phòng gi m giá hàng tồn kho  chênh lệch gi a số dự 

phòng ph i lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

o Trị giá vốn của thành ph m s n xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành. 

   n    

o Kết chuyển giá vốn của thành ph m tồn kho cuối k  vào bên Nợ TK 155. 

o Hoàn nhập dự phòng gi m giá hàng tồn kho cuối năm tài chính  chênh 

lệch gi a số dự phòng ph i lập năm nay nhỏ hơn số đã lập dự phòng năm trƣớc 

chƣa sử dụng hết). 

o Kết chuyển giá vốn của thành ph m đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành đƣợc 

xác định là đã bán trong k  vào bên Nợ tài kho n 911. 

 Tài  hoản 632  h ng    s      u i    

1.2.3.4 Sơ    h  h toán trong    toán giá v n hàng  án 

Phƣơng pháp h ch toán giá vốn hàng bán theo hai phƣơng pháp đƣợc khái 

quát qua sơ    1.4 và sơ    1.5 nhƣ sau: 

 

 TK 154,155,156,157                        TK 632       TK 155,156 

        Giá vốn thành ph m, hàng hóa đƣợc xác         Hàng hóa bị tr  l i nhập kho 

        định là tiêu thụ 

TK 154           TK 1593 

      hi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí         Hoàn nhập dự phòng gi m  

     nhân công trực tiếp trên mức bình thƣờng       giá hàng tồn kho 

TK 111,112,331,334          TK 911 

               hi phí liên quan đến cho thuê ho t đ ng        uối k  kết chuyển giá vốn  

  bất đ ng s n đầu tƣ                      hàng bán 

TK 217 

  ất đ ng s n đầu tƣ 

         TK 214 

        Giá trị hao mòn                       Trích dự phòng gi m giá hàng tồn kho 

           

Sơ    1.4:  ơ    h  h toán giá v n hàng  án th o ph ơng pháp     h i th  ng 

xuyên trong  o nh nghi p 
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 TK 155,156                     TK 632        TK 155,156 

      Đầu k  kết chuyển trị giá vốn của thành   uối k  kết chuyển trị giá vốn của  

      ph m, hàng hóa tồn kho đầu k             thành ph m, hàng hóa tồn kho cuối k  

  TK 157 

          Đầu k  kết chuyển trị giá vốn của thành    uối k  kết chuyển trị giá vốn thành 

      ph m, hàng hóa đã gửi đi bán chƣa xác    ph m, hàng hóa đã gửi bán nhƣng  

      xác định là tiêu thụ đầu k             chƣa xác định là tiêu thụ trong k  

   TK 611               

Cuối k  xác định và kết chuyển trị giá  

vốn của hàng hóa đã xuất bán đƣợc xác  

xác định là tiêu thụ  DN thƣơng m i) 

 TK 631             TK 911 

 uối k  xác định và kết chuyển giá          uối k  kết chuyển trị giá vốn hàng 

       thành của thành ph m, hàng hóa hoàn     bán của thành ph m, hàng hóa, dịch 

       thành nhập kho, giá thành dịch vụ đã      vụ đƣợc tiêu thụ trong k   

hoàn thành  DN s n xuất và kinh doanh      

 dịch vụ)            

Sơ    1.5:  ơ    h  h toán giá v n hàng  án th o ph ơng pháp  i m     ịnh 

   trong  o nh nghi p 

1.2.4 T   h     ng tá     toán  hi ph  quản     inh  o nh 

1.2.4.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán  hi ph  quản  ý  inh doanh 

o Hóa đơn GTGT 

o   ng phân bổ tiền lƣơng và b o hiểm xã h i 

o   ng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

o   ng tính và phân bổ khấu hao tài s n cố định 

o Phiếu chi  

o Giấy báo nợ 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.4.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán  hi ph  quản  ý  inh doanh 

 ác tài kho n cấp 2 bao gồm: 

- 6421:  hi phí bán hàng 

- 6422:  hi phí qu n lý doanh nghiệp 

1.2.4.3 K t   u tài  hoản trong    toán  hi ph  quản  ý  inh doanh 

   n N  

o  hi phí qu n lý kinh doanh thực tế phát sinh trong k  
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o Số dự phòng ph i thu khó đòi, dự phòng ph i tr   chênh lệch gi a số dự 

phòng ph i lập k  này lớn hơn số dự phòng đã lập k  trƣớc chƣa sử dụng hết) 

o Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

   n    

o Hoàn nhập dự phòng ph i thu khó đòi, dự phòng ph i tr   chênh lệch gi a 

số dự phòng ph i lập k  này nhỏ hơn số dự phòng đã lập k  trƣớc chƣa sử dụng hết) 

o Kết chuyển chi phí qu n lý kinh doanh vào Tài kho n 911  

 Tài  hoản 642  h ng    s      u i    

1.2.4.4 Sơ    h  h toán trong    toán  hi ph  quản  ý  inh doanh 

Phƣơng pháp h ch toán giá chi phí qu n lý kinh doanh đƣợc khái quát qua sơ    

1.6 nhƣ sau: 

TK 111,112,331..                                     TK 642          TK 111,112,138 

       hi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác         ác kho n gi m chi phí kinh 

      b ng tiền          doanh 

TK 152,153,611                   

      hi phí vật liệu trực tiếp, dụng cụ xuất dùng      

     phục vụ cho b  phận bán hàng, qu n lý DN        

TK 142,242,335            TK 352 

              Phân bổ dần ho c trích trƣớc vào chi phí        Hoàn nhập dự phòng ph i tr  

  qu n lý kinh doanh             b o hành s n ph m, tái cơ  

TK 214              cấu doanh nghiệp) 

   Trích khấu hao TS Đ dùng cho bán hàng, 

   qu n lý doanh nghiệp 

TK 334,338 

   Tiền lƣơng phụ cấp, tiền ăn ca và  HXH, 

    HYT, KP Đ của b  phận bán hàng và  

   qu n lý 

TK 351,352             TK 911 

 Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm,   uối k , kết chuyển chi phí  

 trích dự phòng ph i tr             qu n lý kinh doanh phát sinh  

TK 1592               trong k  

 Trích lập quỹ dự phòng nợ ph i thu khó đòi 

    

       Hoàn nhập dự phòng ph i thu khó đòi               

 

Sơ    1.6:  ơ    h  h toán  hi ph  quản     inh  o nh trong  o nh nghi p 
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1.2.5 T   h     ng tá     toán  o nh thu,  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

1.2.5.1 T   h     ng tá     toán doanh thu ho t   ng tài  h nh 

1.2.5.1.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán doanh thu ho t   ng tài  h nh 

o Phiếu thu 

o Giấy báo có 

o Phiếu kế toán 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.5.1.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán doanh thu ho t   ng tài  h nh 

 TK 515: Doanh thu ho t đ ng tài chính 

1.2.5.1.3 K t   u tài  hoản trong    toán doanh thu ho t   ng tài  h nh 

   n N  

o Số thuế GTGT ph i n p tính theo phƣơng pháp trực tiếp  nếu có) 

o Kết chuyển doanh thu ho t đ ng tài chính thuần sang tài kho n 911 

   n    

o Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia 

o Lãi do nhƣợng bán các kho n đầu tƣ vào công ty con, công ty liên doanh, 

công ty liên kết. 

o  hiết khấu thanh toán đƣợc hƣ ng. 

o Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong k  ho t đ ng của kinh doanh. 

o Lãi tỷ giá hoái đối phát sinh khi bán ngo i tệ. 

o Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá l i cuối năm tài chính các kho n mục tiền 

tệ có gốc ngo i tệ của ho t đ ng kinh doanh. 

o Kết chuyển ho c phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của ho t đ ng đầu tƣ xây 

dựng cơ b n  giai đo n trƣớc ho t đ ng) đã hoàn thành đầu tƣ vào doanh thu 

ho t đ ng tài chính. 

o Doanh thu ho t đ ng tài chính khác phát sinh trong k . 

 Tài  hoản 515  h ng    s      u i    

1.2.5.1.4 Sơ    h  h toán trong    toán doanh thu ho t   ng tài  h nh 

Phƣơng pháp h ch toán doanh thu ho t đ ng tài chính đƣợc khái quát qua sơ    

1.7 nhƣ sau: 
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 TK 911              TK 515                                      TK 111,112,138 

            Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái phiếu cổ tức đƣợc   

            chia       

    TK 1112,1122         TK 111,1121

            Bán ngo i tệ   

      Tỷ giá ghi sổ)   Tỷ giá thực tế)         

              Lãi bán ngo i tệ  

     

     TK 1112, 1122   TK 152,153,156,211,241,642 

     Mua vật tƣ, hàng hóa, TS Đ, dịch vụ b ng  

      uối k , kết             ngo i tệ   Tỷ giá thực tế 

    chuyển doanh thu  Lãi tỷ giá 

    ho t đ ng tài chính              TK 121,221 

    Dùng cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia bổ sung vốn góp   

             Vốn kinh doanh 

         TK 331 

     hiết khấu thanh toán đƣợc hƣ ng do mua hàng 

      

              TK 413 

    Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá l i số dƣ  

    cuối k  của ho t đ ng s n xuất kinh doanh 

 

Sơ    1.7:  ơ    h  h toán  o nh thu ho t   ng tài  h nh trong  o nh nghi p 

 

1.2.5.2 T   h     ng tá     toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

1.2.5.2.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

o Phiếu chi 

o Phiếu kế toán 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.5.2.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

 TK 635:  hi phí tài chính 
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1.2.5.2.3 K t   u tài  hoản trong    toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

   n N  

o  hi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng tr  chậm, lãi thuê tài s n, thuê tài chính. 

o Lỗ bán ngo i tệ. 

o  hiết khấu thanh toán cho ngƣời mua. 

o  ác kho n lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các kho n đầu tƣ. 

o Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong k  của ho t đ ng tài chính  lỗ tỷ giá hối 

đoái đã thực hiện). 

o Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá l i cuối năm tài chính các kho n mục tiền tệ 

có gốc ngo i tệ của ho t đ ng kinh doanh  lỗ tỷ giá hối doái chƣa thực hiện). 

o Dự phòng gi m giá đầu tƣ chứng khoán  chênh lệch gi a số dự phòng 

ph i lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

o Kết chuyển ho c phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của ho t đ ng đầu tƣ 

xây dựng cơ b n  lỗ tỷ giá – giai đo n trƣớc ho t đ ng) đã hoàn thành đầu tƣ 

vào chi phí tài chính. 

o  ác kho n chi phí của ho t đ ng đầu tƣ tài chính khác. 

   n    

o Hoàn nhập dự phòng gi m giá đầu tƣ chứng khoán  chênh lệch gi a số dự 

phòng ph i lập k  này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

o  uối k  kế toán, kết chuyển toàn b  chi phí tài chính phát sinh trong k  

để xác định kết qu  ho t đ ng kinh doanh. 

 Tài  hoản 635  h ng    s      u i    

1.2.5.2.4 Sơ    h  h toán trong    toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

Phƣơng pháp h ch toán chi phí ho t đ ng tài chính đƣợc khái quát qua sơ    1.8 

nhƣ sau: 
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TK 111,112,131                                       TK 635                      TK 1591,229 

 hi phí liên quan đến vay vốn, mua bán ngo i tệ,  

ho t đ ng liên doanh, chiết khấu thanh toán cho 

ngƣời mua              Hoàn nhập số chênh lệch  

TK 111,112,335,242..                     dự phòng gi m giá đầu tƣ  

Lãi tiền vay ph i tr , phân bổ lãi mua hàng tr        tài chính 

chậm, tr  góp 

TK 1112,1122       TK 1111,1121 

 

Giá ghi sổ         án ngo i tệ 

     Lỗ bán ngo i tệ 

     

        TK 152,156,211,642 

Mua vật tự, hàng hóa, dịch vụ b ng 

ngo i tệ 

Giá ghi sổ    

            Lỗ tỷ giá        TK 911 

TK 121,221 

 án các kho n đầu tƣ             uối k , kết chuyển chi phí 

Giá gốc       Số lỗ         tài chính phát sinh trong k  

    TK 111,112 

 

TK 1591,229 

Lập dự phòng gi m giá đầu tƣ tài chính 

 

TK 413 

Kết chuyển lỗ tỷ giá do đánh giá l i các kho n 

mục cuối k  

 

Sơ    1.8:  ơ    h  h toán  hi ph  ho t   ng tài  h nh trong  o nh nghi p 
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1.2.6 T   h     ng tá     toán thu nh p  há ,  hi ph   há  

1.2.6.1 T   h     ng tá     toán thu nh p  há  

1.2.6.1.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán thu nh p  há  

o Phiếu thu 

o Hóa đơn GTGT 

o  iên b n giao nhận, thanh lý TS Đ 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.6.1.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán thu nh p  há  

 TK 711: Thu nhập khác 

1.2.6.1.3 K t   u tài  hoản trong    toán thu nh p  há  

   n N  

o Số thuế giá trị gia tăng ph i n p  nếu có) tính theo phƣơng pháp trực tiếp 

đối với các kho n thu nhập khác   doanh nghiệp n p thuế giá trị gia tăng tính 

theo phƣơng pháp trực tiếp. 

o  uối k  kế toán kết chuyển các kho n thu nhập khác phát sinh trong k  

sang tài kho n 911 

   n    

o  ác kho n thu nhập khác phát sinh trong k  

 Tài  hoản 711  h ng    s      u i    

1.2.6.1.4 Sơ    h  h toán trong    toán thu nh p  há  

Phƣơng pháp h ch toán thu nhập khác đƣợc khái quát qua sơ    1.9 nhƣ sau: 
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TK 3331               TK 711                           TK 3331       TK 111,112 

                  nếu có) 

Thuế GTGT ph i n p     

theo phƣơng pháp         Thu nhƣợng bán, thanh lý TS Đ 

trực tiếp  nếu có)          Thu ph t khách hàng vi ph m hợp đồng kinh tế 

 

                 TK 111,112 

    Thu đƣợc kho n ph i thu khó đòi đã xóa sổ 

     Đồng thời ghi  ó tài kho n 004) 

TK 911                  TK 152,156,211.. 

  uối k , kết chuyển      Nhận tài trợ, biếu t ng vật tƣ, hàng hóa, tài s n  

thu nhập khác phát         cố định 

sinh trong k    TK 152,155,156             TK 221 

     Góp vốn liên doanh, liên kết b ng vật tƣ  

     hàng hóa 

     hênh lệch đánh giá l i   giá trị ghi sổ     

                 TK 331,338 

    Kết chuyển nợ không xác định đƣợc chủ tiền ph t  

    tính tr  vào kho n nhận ký quỹ, ký cƣợc 

                       TK 352 

    Hoàn nhập số dự phòng chi phí b o hành công  

    trình xây lắp không sử dụng  

Sơ    1.9:  ơ    h  h toán thu nh p  há  trong  o nh nghi p 

 

1.2.6.2 T   h     ng tá     toán  hi ph   há  

1.2.6.2.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán  hi ph   há  

o Phiếu chi 

o Phiếu kế toán 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

1.2.6.2.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán  hi ph   há  

 TK 811:  hi phí khác 
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1.2.6.2.3 K t   u tài  hoản trong    toán  hi ph   há  

   n N  

o  ác kho n phát sinh khác 

   n    

o  uối k  kết chuyển toàn b  các kho n chi phí khác phát sinh trong k  

sang tài kho n 911  

 Tài  hoản 811  h ng    s      u i    

1.2.6.2.4 Sơ    h  h toán trong    toán  hi ph   há  

Phƣơng pháp h ch toán chi phí khác đƣợc khái quát qua sơ    1.10 nhƣ sau: 

TK 111,112                                                  TK 811                               TK 911 

       ác chi phí khác b ng tiền   hi phí ho t đ ng 

      thanh lý, nhƣợng bán tài s n cố định..) 

TK 111,112,338                     uối k , kết chuyển chi phí 

      Kho n ph t do vi ph m hợp đồng          khác phát sinh trong k  

                        

   TK 211                   TK 214 

 

     Ghi gi m tài s n cố định do       Giá trị còn l i 

      thanh lý, nhƣợng bán 

Sơ    1.10:  ơ    h  h toán  hi ph   há  trong  o nh nghi p 

1.2.7 T   h     ng tá     toán  á   ịnh   t quả  inh  o nh 

1.2.7.1 Ch ng t  s  d ng trong    toán  á   ịnh   t quả  inh doanh 

o Phiếu kế toán 

o  ác chứng t  khác có liên quan 

 1.2.7.2 Tài  hoản s  d ng trong    toán  á   ịnh   t quả  inh doanh 

 TK 821:  hi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 TK 911: Xác định kết qu  kinh doanh 

1.2.7.3 K t   u tài  hoản trong    toán  á   ịnh   t quả  inh doanh 

Tài  hoản 821 

   n N  

o Phát sinh thuế TNDN trong k  
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o Xác định chi phí thuế TNDN trong k  

   n    

o Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong k  

 Tài  hoản 821  h ng    s      u i    

Tài  hoản 911 

   n N  

o Trị giá vốn của s n ph m, hàng hóa, bất đ ng s n đầu tƣ và dịch vụ đã bán 

o  hi phí ho t đ ng tài chính, chi phí thuế TNDN và chi phí khác 

o  hi phí qu n lý kinh doanh. 

o Kết chuyển lãi. 

   n    

o Doanh thu thuần về số s n ph m, hàng hóa, bất đ ng s n đầu tƣ và dịch 

vụ đã bán trong k  

o Doanh thu ho t đ ng tài chính, các kho n thu nhập khác và kho n ghi 

gi m chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

o Kết chuyển lỗ. 

 Tài  hoản 911  h ng    s      u i    

1.2.7.4 Sơ    h  h toán trong    toán  á   ịnh   t quả  inh doanh 

Phƣơng pháp h ch toán chi phí qu n lý doanh nghiệp và xác định kết qu  kinh 

doanh đƣợc khái quát qua sơ    1.11 và sơ    1.12 nhƣ sau: 

 TK 111,112               TK 3334             TK 821            TK 911 

     hi phí n p thuế thu  Hàng quý t m tính thuế thu nhập         uối k , kết chuyển  

    nhập doanh nghiệp    doanh nghiệp n p, điều chỉnh bổ sung  chi phí thuế TNDN 

             thuế thu nhập doanh nghiệp n p 

 

            Điều chỉnh gi m khi số thuế t m 

            ph i n p trong năm lớn hơn số ph i 

            n p xác định cuối năm 

Sơ    1.11:  ơ    h  h toán  hi ph  thu  thu nh p  o nh nghi p trong 

 o nh nghi p 
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 TK 632                     TK 911         TK 521                      TK 511 

        Kết chuyển giá vốn hàng bán       Kết chuyển các kho n gi m    

                       tr  doanh thu 

TK 642      Kết chuyển doanh thu thuần 

        Kết chuyển chi phí qu n lý kinh  

   doanh             TK 515 

TK 635                         Kết chuyển doanh thu ho t đ ng  

        Kết chuyển chi phí tài chính  tài chính 

               TK 711 

TK 811                 Kết chuyển thu nhập khác 

  Kết chuyển chi phí khác 

        

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN       

             TK 421 

             Kết chuyển lỗ  nếu lỗ) 

      

                 Kết chuyển lãi  nếu lãi) 

Sơ    1.12:  ơ    h  h toán  á   ịnh   t quả  inh  o nh trong  o nh nghi p 

 .3 Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu  chi phí và  ác định kết quả 

kinh doanh trong Doanh nghiệp 

Để ph n ánh đầy đủ, kịp thời, liên tục, có hệ thống tình hình và kết qu  

của ho t đ ng s n xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp 

nh m cung cấp thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính, các doanh 

nghiệp ph i m  đầy đủ các sổ và lƣu tr  sổ kế toán theo đúng chế đ  kế toán. 

Theo quyết định số 48/2006/QĐ –  T  ngày 14/09/2006 của    Tài 

chính, các doanh nghiệp đƣợc áp dụng m t trong bốn hình thức kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 Hình thức kế toán  hứng t  ghi sổ 

 Hình thức kế toán trên Máy vi tính 

1.3.1 H nh th      toán Nh t     hung 

 Đ c trƣng cơ b n của hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Tất c  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã ph n ánh trên chứng t  kế 

toán đều ph i đƣợc ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian. Dựa vào số 
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liệu trên sổ Nhật ký chung để vào các Sổ cái theo t ng nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các lo i sổ chủ yếu sau: 

 Sổ Nhật ký chung, Sổ nhật ký đ c biệt 

 Sổ  ái 

 Sổ, thẻ chi tiết 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Hàng ngày căn cứ vào các chứng t  đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài kho n kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có m  sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ Nhật ký 

chung thì kế toán ghi các sổ chi tiết liên quan. 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, c ng số liệu trên sổ Cái, lập B ng cân 

đối số phát sinh. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 h  th  h:  

                    Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

                    Đối chiếu, kiểm tra số liệu 

 ơ    1.13: Tr nh t  ghi s     toán th o h nh th      toán Nh t     hung 

1.3.2 H nh th      toán Nh t   -     ái 

 HỨNG TỪ KẾ TO N 

SỔ   THẺ ) KẾ TO N  HI TIẾT 

 ẢNG TỔNG HỢP  HI TIẾT 

TÀI KHOẢN 

NHẬT KÝ  HUNG 

SỔ   I 

 ẢNG  ÂN ĐỐI SỐ 

PH T SINH 

  O   O TÀI  HÍNH 
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 Đ c trƣng cơ b n của hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 

- Tất c  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã ph n ánh trên chứng t  kế 

toán đều dc ghi vào Sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Sổ nhật ký – Sổ cái theo 

trình tự thời gian.  ăn cứ vào Nhật ký – Sổ cái là các chứng t  kế toán ho c 

  ng tổng hợp các chứng t  kế toán cùng lo i. 

- Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái gồm các lo i sổ chủ yếu sau: 

 Sổ Nhật ký- Sổ cái 

  ác sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái  

 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng t  kế toán ho c   ng tổng hợp 

chứng t  kế toán cùng lo i đã đƣợc kiểm tra và đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, trƣớc 

hết xác định tài kho n ghi Nợ, tài kho n ghi  ó để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái. Số 

liệu của mỗi chứng t   ho c   ng tổng hợp chứng t  kế toán cùng lo i) đƣợc ghi 

trên m t dòng   c  hai phần Nhật ký và phần Sổ cái.  

  uối tháng, sau khi đã ph n ánh toàn b  chứng t  kế toán phát sinh trong 

tháng vào sổ Nhật ký – Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành c ng 

số liệu   c t số phát sinh   phần Nhật ký và các c t Nợ, c t  ó của t ng tài kho n 

  phần Sổ cái để ghi vào dòng c ng phát sinh cuối tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HỨNG TỪ KẾ TO N 

SỔ   THẺ ) KẾ 

TO N  HI TIẾT 

SỔ QUỸ  ẢNG TỔNG HỢP 

 HỨNG TỪ KẾ 
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 h  th  h:  

                    Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

                    Đối chiếu, kiểm tra số liệu 

 ơ    1.14: Tr nh t  ghi s     toán th o h nh th      toán Nh t   -     ái 

1.3.3 H nh th      toán  h ng t  ghi s  

 Đ c trƣng cơ b n của hình thức kế toán  hứng t  ghi sổ 

- Tất c  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã đƣợc ph n ánh trên chứng 

t  kế toán đều đƣợc phân lo i, tổng hợp và lập chứng t  ghi sổ. Dựa vào số liệu 

ghi trên  hứng t  ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng t  ghi số theo trình tự 

thời gian và ghi sổ  ái theo n i dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái gồm các lo i sổ chủ yếu sau: 

 Sổ đăng ký  hứng t  ghi sổ 

 Sổ cái 

  ác sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán  hứng t  ghi sổ 

 Hàng ngày căn cứ vào các chứng t  kế toán ho c B ng tổng hợp chứng t  

kế toán cùng lo i đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

Chứng t  ghi sổ.  ăn cứ vào Chứng t  ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký  hứng t  

ghi sổ, sau đó đƣợc dùng để ghi vào các Sổ Cái.  
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 Cuối tháng ph i khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng, căn cứ vào Sổ Cái lập B ng cân đối số phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h  th  h:  

                    Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

                    Đối chiếu, kiểm tra số liệu 

 ơ    1.15: Tr nh t  ghi s     toán th o h nh th      toán  h ng t  ghi s  

1.3.3 H nh th      toán tr n máy t nh 

 Đ c trƣng cơ b n của hình thức kế toán trên máy tính 

-  ông viêc kế toán đƣợc thực hiện theo m t chƣơng trình phần mềm 

kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của 

m t trong bốn hình thức kế toán ho c kết hợp các hình thức kế toán quy định 

 HỨNG TỪ KẾ TO N 

SỔ   THẺ ) KẾ 

TO N  HI TIẾT 

 ẢNG TỔNG 

HỢP  HI TIẾT  

SỔ QUỸ 

 HỨNG TỪ GHI SỔ 

 ẢNG TỔNG HỢP 

 HỨNG TỪ KẾ 

TO N     LOẠI 

SỔ   I 

 ẢNG  ÂN 

ĐỐI SỐ PH T 

SINH 

  O   O TÀI 

 HÍNH 

SỔ ĐĂNG 

KÝ  HỨNG 

TỪ GHI SỔ 
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trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, 

nhƣng ph i in đƣợc đầy đủ sổ kế toán vào báo cáo tài chính theo quy định. 

 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy tính 

 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng t  kế toán ho c B ng tổng hợp 

chứng t  kế toán cùng lo i đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài kho n ghi Nợ, tài kho n ghi  ó để nhập d  liệu vào máy vi tính theo các 

b ng, biểu đƣợc thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

 Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ (c ng sổ) và lập báo 

cáo tài chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h  th  h:  

                    Nhập số liệu hàng ngày 

                    In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm  

                    Đối chiếu, kiểm tra số liệu 

 ơ    1.16: Tr nh t  ghi s     toán th o h nh th      toán tr n máy t nh 

 

 ẢNG TỔNG 

HỢP  HỨNG 

TỪ KẾ TO N 

    LOẠI 

 HỨNG TỪ 

KẾ TO N PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

 

 

 
 

MÁ  VI T NH 

SỔ KẾ TO N 

 

-Sổ tổng hợp 

-Sổ chi tiết 

- áo cáo tài 

chính 

- áo cáo kế 

toán qu n trị 
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CHƯ NG  : TH C TRẠNG C NG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PH  VÀ  ÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 

C NG T  TNHH THI N LỘC 

 

 .  Tổng quan về C ng ty TNHH Thi n Lộc 

2.1.1  hái quát v    ng ty TNHH Thi n     

2.1.1.1 Khái quát v  C ng ty TNHH Thiên     

- Tên công ty: C NG T  TNHH THI N LỘC 

- Tên giao dịch quốc tế: THIEN LOC LIMITED COMPANY 

- Tên viết tắt: THIEN LOC CO.,LTD 

- Địa chỉ trụ s  chính: Số 92 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, H i Phòng. 

- Mã số thuế: 0200682913 (20-10-2009) 

- Lo i hình doanh nghiệp:  ông ty TNHH có 2 thành viên tr  lên 

- Ngƣời đ i diện pháp lý: Trần Quốc  ình  

2.1.1.2  uá tr nh h nh thành và phát tri n   a C ng ty TNHH Thiên     

Công ty TNHH Thiên L c đƣợc thành lập theo Quyết định số 48/2006/QĐ-

BTC ngày 14-09-2006 của    trƣ ng    Tài chính. Giấy ph p đăng ký kinh 

doanh số 0202003803 do S  Kế ho ch và Đầu tƣ thành phố H i Phòng cấp.  

Công ty TNHH Thiên L c tr i qua 10 năm hình thành và phát triển. Tuy 

thời gian chƣa dài nhƣng đã có m t hình  nh và uy tín tốt đẹp, m c dù thị trƣờng 

luôn có nh ng sự c nh tranh  khốc liệt về giá c , ph m chất hàng hóa, chất 

lƣợng phục vụ. Nhƣng công ty không nh ng gi  v ng đƣợc thị trƣờng mà còn 

luôn phát triển và lớn m nh đ m b o công ăn việc làm cho ngƣời lao đ ng, 

doanh thu hàng năm tăng 1,5 đến 2 lần so với năm trƣớc, đ m b o kh  năng thu 

hồi vốn để tái đầu tƣ m  r ng.  ông ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh chế đ  

chính sách của Đ ng, Nhà nƣớc, gi  v ng đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với các b n 

hàng và khai thác nh ng khách hàng tiềm năng cũng nhƣ m  r ng thị trƣờng 

tiêu thụ s n ph m thực hiện tốt các chế đ  chính sách đối với ngƣời lao đ ng. 
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Là doanh nghiệp kinh doanh nên  ông ty luôn đề cao mục tiêu chính: Phục vụ 

khách hàng tốt nhất để phát triển. Và phƣơng châm   ui  òng  há h   n, v a 

 òng  há h  i .  hính vì vậy công ty luôn đ m b o đa d ng các chủng lo i hàng  

hóa cùng với m t đ i ngũ xe vận t i….sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc 

mọi nơi. 

*Các l nh vực ho t động chính của C ng ty TNHH Thi n Lộc 

- Vận t i và dịch vụ vận t i hàng hóa, hành khách b ng đƣờng thủy, đƣờng b  

- Dịch vụ giao nhận, cho thuê tàu, phƣơng tiện vận t i 

-  ác ho t đ ng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận t i 

2.1.1.3 Nh ng thu n   i và  h   hăn   a Công ty TNHH Thiên     

Trong nền kinh tế đang phát triển m nh mẽ và có nhiều biến đ ng nhƣ hiện 

nay thì các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Thiên L c nói chung 

cũng g p nh ng thuận lợi và khó khăn riêng. 

 M c dù có nh ng khó khăn về nguồn vốn, thuê m t b ng đầu tƣ dây 

chuyền s n xuất…nhƣng công ty luôn đ m b o quyền lợi và chế đ  của ngƣời 

lao đ ng, thu nhập của ngƣời lao đ ng luôn ổn định, chăm lo phát triển nguồn 

nhân lực.  ông tác đào t o, bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp 

vụ đƣợc chú trọng đúng mức. 

M t khác là đơn vị kinh doanh trong điều kiện vốn liếng khó khăn các ngân 

hàng trên địa bàn  đã t o mọi điều kiện thuận lợi để  ông ty tiếp cận đƣợc các 

nguồn vốn phục vụ cho công tác kinh doanh. Yếu tố khách quan cũng đã tác 

đ ng không nhỏ nhƣ giá xăng dầu, điện, nƣớc s n xuất và nhũng thay đổi của 

   Giao thông Vận t i về việc điều khiển xe đầu k o ph i có giấy ph p lái xe 

h ng F .  ông ty cũng đã có nh ng l  trình điều chỉnh kịp thời để phù hợp kh  

năng ngành nghề kinh doanh, cũng nhƣ phối hợp với S  Giao thông Vận t i H i 

Phòng tổ chức sát h ch thi giấy ph p lái xe F , tính đến thời điểm hiện nay m t 

số doanh nghiệp kinh doanh vận t i hàng hoá trong tỉnh nói riêng và c  nƣớc nói 

chung đang khó khăn trong việc thi sát h ch lái xe h ng F  cho đ i ngũ lái xe 

thì công ty 100% lái xe đầu k o đã có giấy ph p lái xe h ng F  nên việc vận 
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chuyển, giao nhận hàng hoá đƣợc thuận lợi trên mọi miền Tổ quốc. Sự c nh 

tranh của các công ty kinh doanh cùng ngành nghề cũng là m t thử thách lớn đối 

với doanh nghiệp. Do vậy nên b  phận qu n lý luôn quán triệt đ i ngũ cán b  

công nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, lấy phƣơng châm “Bán nhi u   i  t  òn 

hơn  án  t   i nhi u” luôn gi  mối giao thƣơng với các b n hàng và có nh ng 

quyết sách điều chỉnh kịp thời khi thị trƣờng có biến đ ng. Đ m b o cung cấp 

đầy đủ các chủng lo i hàng hoá, vận chuyển và bốc xếp kịp thời nên đƣợc các 

b n hàng và nhà cung cấp tin cậy. 

Sau đây là m t số chỉ tiêu cơ b n trong 2 năm gần đây của  ông ty TNHH 

Thiên L c  2014-2015) 

 i u s  2.1:   t s    t quả tài  h nh       ng ty TNHH Thi n     trong 2 

năm gần  ây: 

  T:   ng 

Chỉ ti u Năm    4 Năm    5 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.633.913.660 4.947.153.444 

2.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (23.285.743) 59.651.203 

3.Thu nhập bình quân đầu ngƣời/ năm 4.485.676 4.366.092 

 

 Qua số liệu trên ta nhận thấy tình hình s n xuất kinh doanh của  ông ty 

TNHH Thiên L c năm 2015 so với năm 2014 đã có sự gi m sút về doanh thu và 

thu nhập bình quân. Nhƣng công ty l i tăng lợi nhuận, điều này đã cho thấy sự 

cố gắng, nỗ lực của lãnh đ o cùng đ i ngũ cán b  công nhân viên trong Công ty 

TNHH Thiên L c. 

2.1.2      i m t   h      máy       ng ty TNHH Thi n     

  ăn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của  ông ty và đ c điểm của ngành 

vận t i, tổ chức b  máy đƣợc tiến hành nhƣ sau:  Th o sơ    2.1 .  
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 ơ    2.1: T   h      máy t i   ng ty TNHH Thi n     

 Giám đốc: Là ngƣời có quyền lực cao nhất trong  ông ty. Giám đốc là 

ngƣời phụ trách chung tình hình kinh doanh của  ông ty, trực tiếp chỉ đ o ho t 

đ ng của  ông ty. Trong đó, đ c biệt là ho t đ ng của phòng kinh doanh và 

phòng kế toán tài vụ và là ngƣời chịu trách nhiệm về mọi ho t đ ng kinh doanh, 

ho t đ ng kế toán tài chính của  ông ty trƣớc cơ quan qu n lý của Nhà nƣớc. 

 Phòng kinh doanh: Lập kế ho ch kinh doanh, tham  mƣu đề xuất cho 

 an Giám đốc, hỗ trợ các b  phận khác về kinh doanh, lập kế ho ch. Tham gia 

xây dựng hệ thống qu n lý chất lƣợng. 

 Phòng hành chính: Là phận có chức năng tham mƣu cho  an Giám đốc 

khi cần ra các quyết định quan trọng. Đồng thời đây cũng là b  phận tuyển dụng 

nhân sự, đón tiếp khách hàng cũng nhƣ làm công tác văn thƣ hành chính tổng hợp. 

 Phòng kế toán: Thu thập, xử lý cung cấp thông tin cho ho t đ ng kinh 

doanh, cho công tác qu n lý, tham  mƣu cho ban giám đốc lập và thực hiện tốt 

các kế ho ch tài chính và các báo cáo các quy định 

 Đội  e: Qu n lý, sử dụng các chủng lo i xe ho t đ ng, lập kế ho ch dự trù 

sửa ch a xe, quyết toán chi phí hàng tháng.  

  

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KINH 
DOANH 

ĐỘI XE 

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG KẾ TOÁN 
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2.1.3      i m t   h     ng tá     toán       ng ty TNHH Thi n     

2.1.3.1      i m t   h      máy    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

   máy kế toán của  ông ty TNHH Thiên L c đƣợc tổ chức theo hình 

thức tập trung gọn nhẹ, toàn b  công tác kế toán t  việc xử lý chứng t  đến 

ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính đều đƣợc tập trung thực hiện   phòng 

kế toán  Th o sơ    2.2  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng, với mô hình kế toán tập trung đã 

giúp b  máy kế toán của công ty đƣợc gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, phù hợp vơi 

tình hình của công ty. Giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà qu n lý 

trong việc ra quyết định. 

 

 ơ    2.2:  uy tr nh h  h toán t   h      máy    toán t i   ng ty TNHH 

Thi n     

Công ty đã xây dựng b  máy kế toán gọn nhẹ nhƣng khâu tổ chức ch c chẽ 

phù hợp với t ng năng lực của t ng nhân viên qu n lý và đ t hiệu qu  cao trong 

h ch toán của công ty t ng phần hành nghiệp vụ. Nhân viên kế toán của công ty 

đều đƣợc đào t o chính quy chuyên ngành kế toán, có thời gian làm kế toán 

tƣơng đối lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác h ch toán kế toán. 

 Kế toán trưởng kiêm Kế toán tổng hợp: là ngƣời đƣợc Giám đốc ủy 

quyền chỉ đ o thực hiện toàn b  công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và 

h ch toán kinh tế    ông ty theo cơ chế qu n lý mới. Đồng thời có chức năng 

tổng hợp các d  liệu mà kế toán phần hành và thủ quỹ đƣa lên. Theo dõi đầy đủ 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

kiêm 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

KẾ TOÁN VỐN 
B NG TIỀN 

KẾ TOÁN TIỀN 
LƯ NG  

kiêm 

THỦ QUỸ 
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số tài s n hiện có, tình hình biến đ ng vốn, tiền m t (TM), tiền gửi ngân hàng 

(TGNH), tình hìnhh tăng gi m tài s n cố định, các chi phí phát sinh trong DN. 

 Kế toán vốn bằng tiền: Theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra 

của tiền m t  1111) và tiền gửi ngân hàng  1121). Kiểm soát chứng t  đầu vào 

sao cho  hợp hệ, hợp pháp, hợp lý) để đƣợc tính chi phí hợp lý. Hƣớng dẫn cho 

các phòng ban về quy định hóa đơn, chứng t  cũng nhƣ cách lập biểu mẫu. 

 Kế toán tiền lương ki m Thủ qu :  ó trách nhiệm lập b ng thanh toán 

lƣơng của toàn thể công ty. Đồng thời theo dõi việc thu chi của công ty, chịu 

trách nhiệm thu chi tiền m t t i công ty có chứng t  hợp lệ.  hi tr  lƣơng cho 

công nhân viên đúng  h n. Theo dõi việc giao dịch ngân hàng để đ m b o việc 

kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc liên tục. 

2.1.3.2 H nh th   ghi s     toán t i C ng ty TNHH Thiên     

Đ c trƣng cơ b n của hình thức kế toán nhật ký chung: Tất c  các nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều đƣợc ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo n i dung kinh tế  định 

kho n kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký chung để 

ghi vào Sổ cái theo t ng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các lo i sổ chủ yếu sau : 

 Sổ Nhật ký chung 

  Sổ cái     

  ác sổ thẻ kế toán chi tiết                              

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên B ng 

cân đối số phát sinh ph i b ng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh  ó trên 

Sổ Nhật ký chung.  

Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán “Nhật kí chung”.  Th o 

sơ    2.3) cụ thể nhƣ sau: 
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 h  th  h:  

                    Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

                    Đối chiếu số liệu 

 ơ    2.3: H nh th   ghi s  Nh t     hung t i   ng ty TNHH Thi n     

2.1.3.3 Ch        toán và  á   h nh sá h    toán áp d ng t i C ng ty TNHH 

Thiên     

Công ty TNHH Thiên L c áp dụng chế đ  kế toán doanh nghiệp ban hành 

theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của    trƣ ng  T . 

 Niên đ  kế toán: bắt đầu t  ngày 01/01 và kết thúc là ngày 31/12 hàng năm 

 Đơn vị tiền tệ đƣợc sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng 

 Phƣơng pháp khấu hao TS Đ:  p dụng phƣơng pháp khấu tr  đƣờng th ng 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT: Theo phƣơng pháp khấu tr  

 Phƣơng pháp h ch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên 

 Phƣơng pháp tính giá xuất kho: nhập trƣớc –xuất trƣớc 

 .  Thực tr ng c ng tác kế toán doanh thu  chi phí và  ác định kết quả kinh 

doanh t i C ng ty TNHH Thi n Lộc 

2.2.1 Th   tr ng   ng tá     toán  o nh thu  án hàng và  ung   p  ị h v  t i 

  ng ty TNHH Thi n     

 HỨNG TỪ KẾ TO N 

SỔ   I  ẢNG TỔNG HỢP  

 HI TIẾT 

 ẢNG  ÂN ĐỐI 

 SỐ PH T SINH 

  O   O TÀI  HÍNH 

SỔ  THẺ) KẾ TO N  

 HI TIẾT 

 

NHẬT KÝ  HUNG 
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2.2.1.1 Ch ng t  s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu thu 

 G   của ngân hàng 

  ác chứng t  có liên quan khác 

2.2.1.2 Tài  hoản s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.3 S  sá h    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

 Sổ nhật ký chung 

 Số cái TK 511 

2.2.1.4  uy tr nh h  h toán doanh thu  án hàng và  ung   p dị h v  t i C ng ty 

TNHH Thiên     

Khi nhận đƣợc hóa đơn, chứng t  liên quan đến doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ phát sinh trong k : Phiếu thu, Giấy báo có… kế toán cập nhập 

số liệu vào sổ Nhật ký chung. T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 

511.  Th o sơ    2.4  

   

 

 

 

 

 

 

 

 h  th  h:  

                   Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

 ơ    2.4:  uy tr nh h  h toán  o nh thu  án hàng và  ung   p  ị h v  t i 

Công ty TNHH Thi n     

 HỨNG TỪ GỐ   PHIẾU THU, GIẤY   O 

 Ó, HÓ  ĐƠN GTGT…) 

NHẬT KÝ  HUNG 

SỔ   I TK 511 

 ẢNG  ÂN ĐỐI SỐ PH T SINH 

  O   O TÀI  HÍNH 
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2.2.1.5  i d  minh họa 

Ngày 10/12/2015, doanh thu tiền cƣớc vận chuyển của  ông ty  ổ phần Việt 

 a, số tiền 29.040.000 đồng. 

  ăn cứ vào   ng kê số 08   i u s  2.2 , kế toán lập hóa đơn số 926   i u 

s  2.3 . T  hóa đơn, kế toán vào Sổ nhật ký chung   i u s  2.4 . T  sổ Nhật ký 

chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 511   i u s  2.5  
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Bi u s  2.2:  ảng    s  08 2015 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                         S : 08 PTT                 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP               nh   m h    ơn s : 

Mã số thuế:  0200682913       

BẢNG K  CƯỚC VẬN CHU ỂN 

T  01/12/2015 đến 11/12/2015 

 ơn vị t nh:  N  

STT Ngày đóng  

trả hàng 

Cont 

size 

Tuyến đường Cước VAT Số File Ghi 

ch  

1 01/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 3.500.000 350.000 LOG1608  

2 02/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 3.500.000 550.000 LOG1609  

3 02/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 8.800.000 880.000 SI180928  

4 02/12/2015 20’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Thái Nguyên 4.500.000 450.000 TEG0976  

5 02/12/2015 20’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 3.575.000 357.500 TEG0977  

 …  … … … …  

13 10/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 8.800.000 880.000 SE16093  

14 10/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 8.800.000 880.000 SE16094  

15 10/12/2015 40’ Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 8.800.000 880.000 SE16095  

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.3: H   T T 926 ngày 10 tháng 12 năm 2015 

HÓA Đ N 

GIÁ TRỊ GIA T NG 

Liên 3: n i b  

Ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

 

Ký hiệu:   /14P 

Số:0000926 

Đơn vị bán hàng: C NG T  TNHH THI N LỘC 

Mã số thuế: 0200682913 

Địa chỉ: Số 92 lô 22 Đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Thành phố H i Phòng 

Điện tho i:  

Số tài kho n:  

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: C ng ty Cổ phần Việt Ca 

Mã số thuế: 0200687812 

Địa chỉ: Số 1/44 Đƣờng Ph m Phú Thứ, Phƣờng h  Lý, Quận Hồng  àng, 

Thành phố H i Phòng 

Hình thức thanh toán:                                  Số tài kho n:………. 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 
  ƣớc vận chuyển 

hàng k m theo b ng 

kê số 08/2015 ngày 

10/12/2015 

   26.400.000 

                                                  ng tiền hàng :                       26.400.000 

       Thuế suất GTGT : 10%       Tiền thuế GTGT :                          2.640.000 

                                                Tổng c ng tiền thanh toán :      29.040.000 

Số tiền b ng ch  : Hai mươi  h n tri u,  h ng trăm   n mươi ngàn   ng 

 h n. 

 
Người mua hàng                 Người bán hàng                                 Thủ trưởng đơn vị           

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký,   ng d u, ghi rõ họ tên) 

 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.4:    nh t     hung 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                            Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

NHẬT K  CHUNG 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòn

g 

SHT

K đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang 

trước 

chuyển sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

8/12 GBN 

15/12 

8/12 Thanh toán tiền 

tr   ông ty 

Hoàng Việt 

  331 59.200.000  

1121  59.200.000 

10/12 PT 

13/12 

10/12  ông ty H i 

Long thanh toán 

tiền cƣớc vận 

chuyển 

  1111 10.780.000  

511  9.800.000 

3331  980.000 

10/12 HĐ 

926 

10/12 Ph i thu tiền 

cƣớc vận 

chuyển của 

 ông ty Việt  a 

  131 29.040.000  

511  26.400.000 

3331  2.640.000 

 …  …   … ….. …. 

31/12 PC 

47/12 

31/12  hi tiền m t tr  

lƣơng  cho công 

nhân viên 

 

  334 
50.115.385  

111 
 50.115.385 

 …  …   … …. …. 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

 

    Người ghi sổ 

                     (Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

                   (Ký, họ tên) 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

          Giám đốc 

       (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.5:     ái T  511 

Công ty TNHH Thi n Lộc                      Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản  5  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  
Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

 …  ….   … 

05/12 PT 

09/12 

05/12  ông ty Nam Phát 

thanh toán tiền hàng 

1111  8.972.000 

10/12 PT 

13/12 

10/12  ông ty H i Long 

thanh toán tiền cƣớc 

vận chuyển 

1111  

9.800.000 

10/12 HĐ 

926 

10/12 Ph i thu tiền cƣớc vận 

chuyển của  ông ty 

Việt  a 

131  

26.400.000 

17/12 PT 

22/12 

17/12  ông ty Nam phát 

thanh toán tiền hàng 

1111  

5.500.000 

   ….. …  … 

30/12 HĐ 

1107 

30/12 Ph i thu tiền cƣớc vận 

chuyển của  ông ty 

Việt  a 

131  

120.112.364 

 …  …. …  …. 

   Cộng phát sinh  4.947.153.444 
4.947.153.444 

   SDCK   
 

      HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ           Kế toán trưởng              Giám đốc 

(Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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2.2.2 Th   tr ng   ng tá     toán giá v n hàng  án t i   ng ty TNHH 

Thi n     

2.2.2.1 Ch ng t  s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

  ác chứng t  khác có liên quan: Phiếu kế toán.. 

2.2.2.2 Tài  hoản s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 TK 632: Giá vốn hàng bán 

2.2.2.3 S  sá h    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 632 

2.2.2.4  uy tr nh h  h toán giá v n hàng  án t i C ng ty TNHH Thiên     

 Khi nhận đƣợc Phiếu kế toán, kế toán cập nhập số liệu vào sổ Nhật ký 

chung. T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 632.  Th o sơ    2.5  

 

 

   

 

 

 

 

 

 h  th  h:  

                   Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

 ơ    2.5:  uy tr nh h  h toán giá v n hàng  án t i   ng ty trá h nhi m 

hữu h n Thi n     

  

NHẬT KÝ  HUNG 

SỔ   I TK 632 

  O   O TÀI  HÍNH 

PHIẾU KẾ TO N 

 ẢNG  ÂN ĐỐI SỐ PH T SINH 
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2.2.2.5  i d  minh họa 

Ngày 31/12/2015,  ông ty tiến hành tập hợp chi phí vào TK 154 rồi kết chuyển 

sang TK 632. 

 ăn cứ vào Phiếu kế toán số 11/12   i u s  2.6 , kế toán vào Sổ nhật ký 

chung   i u s  2.7 . T  số Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 632 

  i u s  2.8  

Bi u s  2.6: Phi u    toán s  11 12 

C ng ty TNHH Thi n Lộc        

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số : 11/12 

 

STT DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN ĐỐI 

ỨNG 

SỐ TIỀN 

NỢ CÓ 

1 Kết chuyển xác định giá 

vốn dịch vụ vận chuyển 

năm 2015 

632 154 4.106.512.354 

 Cộng   4.106.512.354 

     Kế toán trƣ ng     Ngƣời lập 

     (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.7: S  nh t     hung 

Công ty TNHH Thi n Lộc          Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

NHẬT K  CHUNG 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòn

g 

SHT

K đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

31/12 PC 

45/12 

31/12 Thanh toán tiền phí 

dịch vụ viễn thông 

  642 700.000  

133 70.000  

1111  770.000 

31/12 PC 

46/12 

31/12  hi tiền m t trông 

xe ô tô 

  642 1.550.000  

133 155.000  

1111  1.705.000 

31/12 PC 

47/12 

31/12  hi tiền m t tr  

lƣơng cho công 

nhân viên 

  334 50.115.385  

1111  50.115.385 

31/12 HĐ 

1143 

31/12 Mua xăng dầu  

chƣa thanh toán 

  642 
3.000.000  

133 
300.000  

331 
 3.300.000 

.. .. .. ….   .. 
…. …. 

31/12 PKT 

11/12 

31/12 Kết chuyển giá vốn 

dịch vụ vận chuyển 

năm 2015 

  632 
4.106.512.354  

154 
 4.106.512.354 

 …  …   … …. …. 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

              (Ký, họ tên) 

 HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

          Giám đốc 

       (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.8: S   ái T  632 

Công ty TNHH Thi n Lộc      Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

               ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 63 - Giá vốn hàng bán 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

31/12 PKT 

11/12 

31/12 Kết chuyển 

xác định giá 

vốn dịch vụ 

vận chuyển 

năm 2015 

154 4.106.512.354 

 

31/12 PKT 

12/12 

31/12 Kết chuyển 

giá vốn xác 

định kết qu  

kinh doanh 

911  

4.106.512.354 

   Cộng phát 

sinh 

 4.106.512.354 
4.106.512.354 

   SDCK    

         HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ                Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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2.2.3 Th   tr ng   ng tá     toán  hi ph  quản     inh  o nh t i   ng ty 

TNHH Thi n     

2.2.3.1 Ch ng t  s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 HĐ GTGT 

 Giấy báo Nợ ngân hàng 

 Phiếu chi 

   ng phân bổ tiền lƣơng 

   ng thanh toán lƣơng 

  ác chứng t  khác có liên quan 

2.2.3.2 Tài  hoản s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 TK 642:  hi phí qu n lý kinh doanh 

  ác TK khác có liên quan: 111,112… 

2.2.3.3 S  sá h    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 642 

2.2.3.4  uy tr nh h  h toán  hi ph  quản  ý  inh doanh t i C ng ty TNHH 

Thiên     

Khi nhận đƣợc hoá đơn, chứng t  liên quan đến chi phí qu n lý kinh doanh 

phát sinh trong k :   ng tính tiền lƣơng,   ng tính và phân bổ khấu hao 

TS Đ, các hoá đơn chứng t , Phiếu chi...kế toán cập nhật số liệu vào Sổ Nhật 

ký chung. T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 642.  Th o sơ    

2.6) 
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 h  th  h:  

                   Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

 ơ    2.6:  uy tr nh h  h toán  hi ph  quản     inh  o nh  t i   ng ty 

TNHH Thi n     

2.2.3.5    d  minh họa 

Ví dụ 01: Ngày 31/12/2015, công ty TNHH Thiên L c nhận đƣợc hóa đơn 

thanh toán tiền phí dịch vụ viễn thông số tiền 700.000 đồng  chƣa thuế GTGT) 

thanh toán b ng tiền m t. 

  ăn cứ vào HĐGTGT số 1602   i u s  2.9), kế toán lập phiếu chi   i u 

s  2.10) sau đó ph n ánh vào Sổ nhật ký chung   i u s  2.13 . T  sổ Nhật ký 

chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 642   i u s  2.14  

Ví dụ 02: Ngày 31/12/2015, công ty mua xăng dầu của  ông ty  ổ phần vận 

t i và cung ứng xăng dầu để phục vụ cho quá trình vận chuyển, số tiền 

83.771.880 đồng  Thuế GTGT 10%) 

NHẬT KÝ  HUNG 

SỔ   I TK 642 

 ẢNG  ÂN ĐỐI SỐ PH T SINH 

  O   O TÀI  HÍNH 

 HỨNG TỪ GỐ   HÓ  ĐƠN, GIẤY 

  O NỢ, PHIẾU  HI…) 
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 ăn cứ vào hóa đơn số 1143   i u s  2.11), kế toán ghi vào Sổ nhật ký 

chung   i u s  2.12 . T  số Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 642 

  i u s  2.13  

Bi u s  2.9: H   T T s  1602 

HÓA Đ N DỊCH VỤ VIỄN TH NG (GTGT) 

Liên 2: Giao khách hàng 

T  ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2015 

Mẫu số: 01GTKT-2LN-03 

Ký hiệu:   /2008T 

Số: 001602 

MST: 0200287977 

Viễn thông H i Phòng 

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phƣơng, Minh Khai, Quận Ngô Quyền, Thành phố H i Phòng 

Đơn vị mua hàng:  ông ty TNHH Thiên L c 

Địa chỉ: Số 92 lô 22 Lê Hồng Phong- Ngô Quyền- H i Phòng 

Mã số thuế: 0200682913 

Hình thức thanh toán:    TM/ K 

STT Dịch vụ sử dụng ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 

 K  cƣớc tháng 12/2015     

 a. ƣớc dịch vụ viễn thông    700.000 

 b. ƣớc dịch vụ viễn thông không thuế     

 c. hiết khấu đa dịch vụ     

 d.Khuyến m i     

 e.Tr  đ t cọc trích thƣ ng nợ cũ     

  ng tiên dịch vụ 700.000 

Tiền thuế GTGT 70.000 

Tổng c ng tiền thanh toán 770.000 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

      Ngƣời n p tiền                                                           Đ i diện giao dịch 

        (Ký, họ tên)                                                                    (Ký, họ tên) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.10: Phi u  hi 

  

Công ty TNHH Thi n Lộc                                                   Mẫu sổ 01-TT 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015              Số:45/12 

                                Nợ 6422: 700.000 

              Nợ 133: 70.000 

          ó 111: 770.000 

Họ và t n người nhận tiền:  ùi Thị Nga 

Địa chỉ: Nhân viên kế toán công ty TNHH Thiên L c 

Lý do chi: Thanh toán tiền phí dịch vụ viễn thông 

Số tiền: 770.000    ( i t   ng  h ): Bảy trăm  ảy mươi ngàn   ng  h n 

K m theo: HĐ GTGT  Chứng từ kế toán: HĐ GTGT số 001602 

Đã nhận đủ số tiền (vi t   ng  h ): Bảy trăm  ảy mươi ngàn   ng  h n 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Thủ trường đơn vị       Kế toán        Người lập phiếu       Thủ qu        Người nhận tiền 

(Ký, họ tên,   ng d u)     (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền ( i t   ng  h ): Bảy trăm  ảy mươi ngh n   ng  h n 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên   c) 
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Bi u s  2.11: H    ơn  T T s  1143 

HÓA Đ N 

GIÁ TRỊ GIA T NG 

Liên 2: Giao ngƣời mua 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Mẫu sổ: 01GTK3/002 

Ký hiệu:   /15P 

Số: 0001143 

Đơn vị bán hàng: C NG T  CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CUNG ỨNG   NG DẦU 

Mã số thuế: 0200458904 

Địa chỉ: Số 66 Trần Khánh Dƣ, phƣờng Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố H i 

Phòng, Việt Nam. 

Điện tho i: 031.3836063                          Fax: 031.3836152 

Số tài kho n: 2611100126008 T i Ngân hàng Quân đ i- PGD Trần Nguyên Hãn- HP 

Họ tên ngƣời mua hàng: 

Tên đơn vị: C ng ty TNHH Thi n Lộc 

Mã số thuế: 0200682913 

Địa chỉ: Số 92 Lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Đông Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố H i Phòng. 

Hình thức thanh toán:                    huyển kho n: 

STT T n hàng hóa  dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Dầu nhờn lít 11 61.500 676.500 

2 Dầu Diesel lít 150 15.490 2.323.500 

                                                                      ng tiền hàng :                          3.000.000 

       Thuế suất GTGT : 10%                            Tiền thuế GTGT :                          300.000 

                                                                    Tổng c ng tiền thanh toán :      3.300.000 

Số tiền b ng ch  : Ba tri u  a trăm ngh n   ng  h n 

 
Người mua hàng                 Người bán hàng                                 Thủ trưởng đơn vị           

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký,   ng d u, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.12: S  nh t     hung 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                             Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

NHẬT K  CHUNG 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòng 

SHTK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang 

trước chuyển 

sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

8/12 GBN 

15/12 

8/12 Thanh toán 

tiền tr   ông 

ty Hoàng Việt 

  331 59.200.000  

1121  59.200.000 

.. .. .. ….   … …. … 

31/12 PC 

45/12 

31/12 Thanh toán 

tiền phí dịch 

vụ viễn th ng 

tháng       5 

  642 
700.000  

133 
70.000  

111  770.000 

31/12 PC 

46/12 

31/12  hi tiền m t 

trông xe 

  642 1.550.000  

133 155.000  

1111  1.705.000 

31/12 PC 

47/12 

31/12  hi tiền m t 

tr  lƣơng cho 

công nhân 

viên 

  334 50.115.385  

1111  50.115.385 

31/12 HĐ 

1143 

31/12 Mua xăng dầu 

chƣa thanh 

toán 

  642 
3.000.000  

133 
300.000  

331 
 3.300.000 

 …  …   … …. …. 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

 

        Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

               Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

          Giám đốc 

       (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.13: S   ái T  642 

Công ty TNHH Thi n Lộc           Mẫu sổ S 3b-DNN 

 Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP           an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 64 - Chi phí quản lý kinh doanh 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  
Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

 …  ….  …. … 

05/12 PC  

09/12 

05/12 Thanh toán  tiền điện tho i 1111 230.166  

15/12 GBN 

23/12 

15/12 Ngân hàng thu phí 1121 21.000  

25/12 PC 

28/12 

25/12  hi tiền m t mua xăng dầu 1111 2.981.818 
 

 …  ….  … 
… 

31/12 PC 

45/12 

31/12 Thanh toán tiền phí dịch 

vụ viễn thông tháng 

12/2015 

111 700.000 

 

31/12 HĐ 

1143 

31/12 Mua xăng dầu chƣa thanh 

toán  

331 3.000.000 

 

31/12 PKT 

12/12 

31/12 Kết chuyển chi phí qu n lý 

kinh doanh 

911  

643.803.021 

   Cộng phát sinh  
643.803.021 643.803.021 

   SDCK   
 

      HP, ngày 31  tháng 12 năm  2015 

Người ghi sổ     Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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2.2.4 Th   tr ng   ng tá     toán  o nh thu và  hi ph  ho t   ng tài  h nh 

t i   ng ty TNHH Thi n     

2.2.4.1 Ch ng t  s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 Phiếu thu 

 Phiếu chi 

 Giấy báo có 

 Giấy báo nợ 

 Phiếu tr  lãi tài kho n 

 Hợp đồng cho vay vốn kinh doanh 

  ác chứng t  khác có liên quan 

2.2.4.2 Tài  hoản s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 TK 515: Doanh thu tài chính 

 TK 635:  hi phí tài chính 

  ác tài kho n khác có liên quan 

2.2.4.3 S  sá h    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 515, 635 

2.2.4.4  uy tr nh h  h toán doanh thu,  hi ph  ho t   ng tài  h nh t i C ng ty 

TNHH Thiên     

Khi nhận đƣợc chứng t  liên quan đến doanh thu, chi phí ho t đ ng tài 

chính phát sinh trong k : Phiếu thu, Giấy báo nợ, Phiếu tr  lãi tài kho n, Hợp 

đồng cho vay vốn kinh doanh...kế toán cập nhật số liệu vào Sổ Nhật ký chung. 

T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 515, 635.  Th o sơ    2.7  
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 h  th  h:  

                   Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

 ơ    2.7:  uy tr nh h  h toán doanh thu và  hi ph  ho t   ng tài  h nh t i 

Công ty TNHH Thi n     

2.5.4.5    d  minh họa 

Ví dụ 01: Ngày 25/12/2015,  ông ty TNHH Thiên L c nhận đƣợc giấy báo  ó 

của ngân hàng TM P  Thƣơng Tín về lãi tiền gửi ngân hàng tháng 12/2015, số 

tiền là 8.075 đồng. 

 ăn cứ vào Giấy báo  ó của Ngân hàng   i u s  2.14), kế toán vào Sổ 

nhật ký chung   i u s  2.15). T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 

515   i u s  2.16) 

 

 

 

SỔ   I TK 515, 635 

  O   O TÀI  HÍNH 

 HỨNG TỪ GỐ   PHIẾU THU, GIẤY   O  Ó, 

GIẤY   O NỢ…) 

NHẬT KÝ  HUNG 

 ẢNG  ÂN ĐỐI SỐ PH T SINH 
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Bi u s  2.14:  i y  áo        ngân hàng T  P Th ơng T n  

 

NH TMCP VIET NAM THUONG TIN 

Chi nhanh VIETBANK – CN HAI PHONG 

GIẤ  BÁO CÓ 

Ngày 25 tháng 12 năm 2015 

                Ma GDV: 

                Ma KH: 1056 

                So: 30/12 

 Kính gửi: C ng ty TNHH Thi n Lộc 

Hôm nay, chúng tôi xin thông báo đã ghi  Ó tài kho n của quý khách với  

n i dung nhƣ sau: 

Số tài kho n ghi  Ó: 235507 

Số tiền b ng số: 8.075,00 

Số tiền b ng ch : T M NGÀN KH NG TRĂM  ẢY MƢƠI LĂM Đ NG 

 H N 

N i dung: lãi nhập vốn 

 

      Giao dịch viên       Kiểm soát viên 

 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên     
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Bi u s  2.15: S  nh t     hung 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                            Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

NHẬT K  CHUNG 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòng 

SHTK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

10/12 PT 

13/12 

10/12  ông ty H i 

Long thanh toán 

tiền cƣớc vận 

chuyển 

  1111 10.780.000  

511  9.800.000 

3331  980.000 

10/12 HĐ 

926 

10/12 Ph i thu tiền 

cƣớc vận 

chuyển của 

 ông ty Việt  a 

 

 

 

 

131 29.040.000  

511  26.400.000 

3331  2.640.000 

 ..  …   .. … …. 

24/12 PC 

28/12 

24/12 N p tiền m t ra 

ngân hàng 

  112 
11.000.000  

1111 
 11.000.000 

25/12 GBN 

33/12 

25/12 Ngân hàng 

Vietcom ank 

thu lãi 

  635 
1.661.111  

1121 
 1.661.111 

25/12 GBC  

30/12 

25/12 Tiền lãi ngân 

hàng Viet ank 

  1121 
8.075  

515 
 8.075 

 …  …   … …. …. 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

 

    Người ghi sổ 

    (Ký, họ tên) 

 

             Kế toán trưởng 

                (Ký, họ tên) 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

          Giám đốc 

       (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.16: S   ái T  515 

Công ty TNHH Thi n Lộc            Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng BTC) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản  5 5- Doanh thu ho t động tài chính 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

 ..  ….  … … 

19/12 GBC 

24/12  

19/12 Tiền lãi ngân hàng 

 ông thƣơng 

1121  8.339 

 ..  ….  … … 

25/12 GBC 

30/12  

25/12 Tiền lãi ngân hàng 

VietBank 

1121  

8.075 

25/12 GBC 

31/12 

25/12 Tiền lãi ngân hàng 

 ông Thƣơng 

1121  

3.229 

31/12 PKT1

13/12 

31/12 Kết chuyển doanh 

thu ho t đ ng tài 

chính 

911 955.591 

 

   Cộng phát sinh  955.591 
955.591 

   SDCK    

      HP,ngày 31 tháng 12 năm2015 

Người ghi sổ  Kế toán trưởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên,   ng d u) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Ví dụ 02: Ngày 25/12/2015,  ông ty TNHH Thiên L c nhận đƣợc giấy báo Nợ 

của Ngân hàng Vietcom  ank về số tiền lãi ph i tr , số tiền là 1.661.111 đồng. 

  ăn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng   i u s  2.17), kế toán vào Sổ 

nhật ký chung   i u s  2.18). T  sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 

635   i u s  2.19) 

Bi u s  2.17:  i y  áo n      ngân hàng  i t om  n  ngày 25 tháng 12 

năm 2015 

 

GIẤ  BÁO NỢ 

Ngày 25/12/2015        

          Ma GDV TRAN THI TUYET 

          Ma KH 53652 

          So: 33/12  

Kính gửi:  ông ty TNHH Thiên L c 

                                        Mã số thuế: 0200682913 

Hôm nay chúng tôi xin thông báo đã ghi NỢ tài kho n của khách hàng với 

n i dung nhƣ sau: 

Số tiền b ng số: 1.661.111 

Số tiền b ng ch : M t triệu sáu trăm sáu mƣơi mốt ngàn , m t trăm mƣời 

m t đồng  

N i dung: Ngân hàng thu lãi 

 

        Giao dịch viên                                                     Kiểm soát 

        (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.18: S  nh t     hung 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                              Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

NHẬT K  CHUNG 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòng 

SHT

K đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang 

trước chuyển 

sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

8/12 GBN 

15/12 

8/12 Thanh toán tiền 

tr   ông ty Hoàng 

Việt 

  331 59.200.000  

1121  59.200.000 

10/12 PT 

13/12 

10/12  ông ty H i Long 

thanh toán tiền 

cƣớc vận chuyển 

  1111 10.780.000  

511  9.800.000 

3331  980.000 

10/12 HĐ 

926 

10/12 Ph i thu tiền cƣớc 

vận chuyển của 

 ông ty Việt  a 

 

 

 

 

131 29.040.000  

511  26.400.000 

3331  2.640.000 

.. .. .. ….   … …. … 

24/12 PC 

28/12 

24/12 N p tiền m t ra 

ngân hàng 

  112 
11.000.000  

1111 
 11.000.000 

25/12 GBN 

33/12 

25/12 Ngân hàng 

Vietcom ank thu 

lãi 

  635 
1.661.111  

1121 
 1.661.111 

 …  …   … …. …. 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

 

     Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

               Kế toán trưởng 

                 (Ký, họ tên) 

HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

          Giám đốc 

       (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.19: S   ái T  635 

Công ty TNHH Thi n Lộc           Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản  635- Chi phí tài chính 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHT

K đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

 …  …  … … 

25/11 GBN 

32/11 

25/11 Ngân hàng 

Vietcombank 

thu lãi 

1121 2.019.121 

 

 ..  …  …  

25/12 GBN 

33/12  

25/12 Ngân hàng 

Vietcombank 

thu lãi 

1121 1.661.111 

 

31/12 PKT 

12/12 

31/12 Kết chuyển 

chi phí tài 

chính 

911  

123.229.657 

   Cộng phát 

sinh 

 123.229.657 
123.229.657 

   SDCK   
 

      HP, ngày 31 tháng 12 năm2015 

Người ghi sổ      Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 
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(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 . .5. Thực tr ng c ng tác kế toán thu nhập khác  chi phí khác t i C ng ty 

TNHH Thi n Lộc 

 Trong năm 2015,  ông ty TNHH Thiên L c không phát sinh nghiệp vụ 

nào liên quan đến thu nhập khác và chi phí khác 

2.2.6. Thực tr ng c ng tác kế toán  ác định kết quả kinh doanh t i C ng 

ty TNHH Thi n Lộc 

2.2.6.1 Ch ng t  s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

   ng kê kết qu  kinh doanh 

 Phiếu kế toán 

2.2.6.2 Tài  hoản s  d ng t i C ng ty TNHH Thiên     

 TK 911: Xác định kết qu  kinh doanh 

 TK 821:  hi phí thuế TNDN 

 TK 421: Lợi nhuận chƣa phân phối 

2.2.6.3 S  sá h    toán t i C ng ty TNHH Thiên     

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái các TK 911, 821, 421 

2.2.6.4  uy tr nh h  h toán  á   ịnh   t quả  inh doanh t i C ng ty TNHH 

Thiên     

Kế toán t i  ông ty thực hiện các bút toán kết chuyển vào cuối k . Mỗi 

m t bút toán kết chuyển đều đƣợc ghi ch p vào Sổ Nhật ký chung và các Sổ 

cái có liên quan nhƣ: Sổ cái TK 511, 632, 635, 642  Th o sơ    2.8  
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 h  th  h:  

                    Ghi thƣờng xuyên 

                    Ghi cuối tháng ho c định k   

                    Đối chiếu số liệu 

 ơ    2.8:  uy tr nh h  h toán  á   ịnh   t quả  inh  o nh t i   ng ty 

TNHH Thi n     

 

 i u s  2.20:  ảng     á   ịnh   t quả  inh  o nh năm 2015 

BẢNG K   ÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH N M    5 

CHỈ TI U SỐ TIỀN 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.Doanh thu ho t đ ng tài chính 

3.Giá vốn hàng bán 

4.Chi phí ho t đ ng tài chính 

5.Chi phí qu n lý kinh doanh 

6.  hi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

7.Lợi nhuận chƣa phân phối 

4.947.153.444 

955.591 

4.106.512.354 

123.229.657 

643.803.021 

14.962.800 

59.601.203 

    Kế toán trƣ ng       Ngƣời lập 

 HỨNG TỪ KẾ GỐ    ẢNG KÊ 

KẾT QUẢ KINH DO NH, PHIẾU 

KẾ TO N…) 

SỔ NHẬT KÝ  HUNG 

SỔ   I TK 911,821,421 

 ẢNG  ÂN ĐỐI 

SỐ PH T SINH 

  O   O TÀI  HÍNH 
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    (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

        TK 632           TK 911               TK 511 

     4.106.512.354    4.947.153.444 

  TK 635                    TK 515 

   123.229.657     955.591    

  TK 642                  

    643.803.021 

  TK 821    

14.962.800 

  TK421 

59.601.203 

  

 ơ    2.9:  ơ     hữ T h  h toán  á   ịnh   t quả  inh  o nh t i   ng ty 

TNHH Thi n     

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 

 i u s  2.21: Phi u    toán s  12 12 

C ng ty TNHH Thi n Lộc   

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số  2/12 

STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền 

Nợ Có 

1 Kết chuyển doanh thu 511 911 4.947.153.444 

2 Kết chuyển doanh thu ho t đ ng tài chính 515 911 955.591 

 Cộng   4.948.109.035 

       Kế toán trƣ ng       Ngƣời lập 
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         (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 i u s  2.22: Phi u    toán s  13/12 

Công ty TNHH Thi n Lộc   

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số  3/12 

STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền 

Nợ Có 

1 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 4.106.512.354 

2 Kết chuyển chi phí tài chính 911 635 123.229.657 

3 Kết chuyển chi phí qu n lý kinh doanh 911 642 643.803.021 

 Cộng   4.873.545.032 

        Kế toán trƣ ng      Ngƣời lập 

         (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 i u s  2.23: Phi u    toán s  14 12 

C ng ty TNHH Thi n Lộc   

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số  4/12 

STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền 

Nợ Có 

1  hi phí thuế TNDN 911 821 14.962.800 

 Cộng   14.962.800 

        Kế toán trƣ ng       Ngƣời lập 
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         (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 

 (Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 i u s  2.24: Phi u    toán s  15 12 

C ng ty TNHH Thi n Lộc   

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số  5/12 

STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền 

Nợ Có 

1 Thuế TNDN ph i n p 821 3334 14.962.800 

 Cộng   14.962.800 

        Kế toán trƣ ng       Ngƣời lập 

         (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 

 (Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 

 i u s  2.25: Phi u    toán s  16 12 

C ng ty TNHH Thi n Lộc   

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31/12/2015 

Số  6/12 

STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền 

Nợ Có 

1 LN chƣa phân phối năm nay 911 421 59.601.203 

 Cộng   59.601.203 

Kế toán trƣ ng       Ngƣời lập 

            (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 
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 (Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 

Bi u s  2.26: S  nh t    chung 

Công ty TNHH Thi n Lộc                                          Mẫu sổ S 3a-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

NHẬT K  CHUNG 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

SC 

STT 

dòng 

SHTK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số trang 

trước 

chuyển 

sang 

     

.. .. .. ….   … …. … 

31/12 PKT 

12/12 

31/12 Kết chuyển 

doanh thu 

bán hàng, 

doanh thu 

ho t đ ng 

tài chính 

năm 2015 

  511 4.947.153.444  

515 955.591  

911 
 4.948.109.035 

31/12 PKT 

13/12 

31/12 Kết chuyển 

giá vốn 

hàng bán, 

chi phí tài 

chính, chi 

phí qu n lý 

kinh doanh 

năm 2015 

  911 4.947.153.444  

632  4.106.512.354 

635  123.229.657 

642  643.803.021 

31/12 PKT 

14/12 

31/12  hi phí 

thuế 

TNDN 

năm 2015 

  911 14.962.800  

821  14.962.800 

31/12 PKT 

15/12 

31/12 Thuế 

TNDN 

ph i n p 

năm 2015 

  821 14.962.800  

3334  14.962.800 

31/12 PKT 

16/12 

31/12 Kết chuyển 

lãi năm 

2015 

  911 59.601.203  

421  59.601.203 

   Tổng     27.405.570.805 27.405.570.805 

HP, ngày 31  tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ          Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan  nh QT1807k Page 69 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

Bi u s  2.27: S   ái T  911 

Công ty TNHH Thi n Lộc         Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP           an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản     -  ác định kết quả kinh doanh 

 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

 …  ….  … … 

31/12 

 

PKT 

12/12 

31/12 

 

Kết chuyển doanh thu 

bán hàng, doanh thu 

ho t đ ng tài chính năm 

2015 

511  
4.947.153.444 

515  
955.591 

31/12 PKT 

13/12 

31/12 Kết chuyển giá vốn 

hàng bán, chi phí tài 

chính, chi phí qu n lý 

kinh doanh năm 2015 

632 4.106.512.354 
 

635 123.229.657 
 

642 643.803.021 
 

31/12 PKT 

14/12 

31/12  hi phí thuế TNDN năm 

2015 

821 14.962.800 
 

31/12 PKT 

16/12 

31/12 Kết chuyển lãi năm 

2015 

421 59.601.203 
 

   Cộng phát sinh  4.948.109.305 4.948.109.305 

   SDCK   
 

      HP, ngày 31  tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ          Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,   ng d u) 
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(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

 i u s  2.28: S   ái T  821 

Công ty TNHH Thi n Lộc     Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản     – Chi phí thuế TNDN 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

31/12 PKT 

14/12  

31/12  hi phí thuế 

TNDN năm 

2015 

 

 

911 14.962.800 

 

31/12 PKT 

15/12  

31/12 Thuế TNDN 

ph i n p năm 

2015 

 

 

3334  

14.962.800 

   Cộng phát sinh  14.962.800 14.962.800 

 

 

   SDCK   
 

      HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ      Kế toán trưởng          Giám đốc 

(Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên,   ng d u) 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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 i u s  2.29: S   ái T  421 

Công ty TNHH Thi n Lộc         Mẫu sổ S 3b-DNN 

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                      an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

       ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản  4  - Lợi nhuận chưa ph n phối 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đối ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   SDĐK    

31/12 PKT 

16/12  

31/12 Kết chuyển lãi 

năm 2015 

911  59.601.203 

 

 

 

 

   Cộng phát sinh   59.601.203 

 

 

 

   SDCK   59.601.203 

 

 

 

      HP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Người ghi sổ      Kế toán trưởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên,   ng d u) 

 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 
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Bi u s  2.30:  áo  áo   t quả  inh  o nh 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

   n hành th o quy t  ịnh s  48 2006   - T  ngày 14 09 2006        tr  ng    Tài  h nh  

Niên đ  tài chính năm 2005 

Mã số thuế:   0200682913 

Ngƣời n p thuế:  C ng ty TNHH Thi n Lộc 

STT Chỉ ti u Mã Thuyết 

minh 

Số năm nay Số năm trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 

01 IV.08 4.947.153.444 5.633.913.660 

2  ác kho n gi m tr  doanh thu 02  0 0 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

(10=01-02) 

10  4.947.153.444 5.633.913.660 

4 Giá vốn hàng bán 11  4.106.512..354 5.321.712.788 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

(20=10-11) 

20  840.641.090 312.200.872 

6 Doanh thu ho t đ ng tài chính 21  955.591 241.987 

7  hi phí tài chính 22  123.229.657 54.364.584 

 -Trong đó:  hi phí lãi vay 23  0 0 

8  hi phí qu n lý kinh doanh 24  643.803.021 393.916.425 

9 Lợi nhuận từ ho t động kinh doanh 

(30=21+21-22-24) 

30  74.564.003 (135.838.150) 

10 Thu nhập khác 31  0 305.454.545 

11  hi phí khác 32  0 192.902.138 

12 Lợi nhuận khác 

(40=31-32) 

40  0 112.552.407 

13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30+40) 

50  74.564.003 (23.285.743) 

14  hi phí thuế TNDN 51  14.912.800 0 
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15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(60=50-51) 

60  59.601.203 (23.285.743) 

Ngƣời ký:  GĐ Trần Quốc  ình 

   Ngày ký:   21/02/2016 

(Ngu n s   i u: Phòng    toán   a C ng ty TNHH Thiên    ) 

CHƯ NG III: MỘT SỐ   KIẾN NH M HOÀN THIỆN C NG TÁC 

KẾ TOÁN DOANH THU  CHI PH  VÀ  ÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH  DOANH TẠI C NG T  TNHH THI N LỘC. 

 

3.  Đánh giá chung về c ng tác kế toán doanh thu  chi phí và  ác định kết 

quả kinh doanh t i C ng ty TNHH Thi n Lộc 

Trong nh ng năm gần đây, m c dù thị trƣờng luôn biến đ ng bất ổn, gây 

ra nhiều khó khăn cho các Doanh nghiệp nói chung và  ông ty TNHH Thiên 

L c nói riêng. Tuy nhiên, Công ty đã vƣợt qua mọi khó khăn và đồng thời g t 

gái nhiều thành công trong ngành vận t i. 

Để thành công nhƣ ngày hôm nay,  ông ty TNHH Thiên L c đã đã đƣa 

ra rất nhiều chính sách phù hợp với thị trƣờng nhƣ: m  r ng, khai thác các thị 

trƣờng mới, thị trƣờng tiềm năng; t o mối quan hệ với khách hàng mới cũng 

nhƣ tri ân các khách hàng quên thu c để t o dựng mối quan hệ tốt với khách 

hàng,... ên c nh đó không thể không kể đến các phòng ban trong công ty, điển 

hình là phòng kế toán đã góp phần không nhỏ tới ho t đ ng kinh doanh của 

công ty.  ác b  máy tổ chức của công ty rất hợp lý, ho t đ ng hiệu qu  làm 

công ty đ t đƣợc nh ng kết qu  tốt. Đồng thời, công ty luôn chấp hành theo 

đúng các chế đ  kế toán hiện hành, đúng theo quy định của    tài chính. H ng 

năm giám đốc đƣa ra các định hƣớng, mục tiêu đúng đắn, nh ng đối sách phù 

hợp với nền kinh tế để ho t đ ng kinh doanh của công ty tốt hơn. Tất c  nh ng 

điều trên đã làm cho Công ty TNHH Thiên L c tr  thành Công ty có tên tuổi 

trong ngành vận t i. 
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3.  Những ưu điểm và h n chế trong c ng tác kế toán doanh thu chi phí và 

 ác định kết quả kinh doanh t i C ng ty TNHH Thi n Lộc 

3.2.1 Những  u  i m trong   ng tá     toán  o nh thu,  hi ph  và  á   ịnh 

  t quả  inh  o nh t i   ng ty TNHH Thi n     

- Tổ chức bộ máy quản lý: Là doanh nghiệp v a và nhỏ nên tổ chức 

m t b  máy qu n lý của  ông ty gọn nhẹ, gi m tối đa các b  phận gián tiếp, 

các phòng ban có quan hệ ch t chẽ với nhau trong quá trình s n xuất kinh 

doanh. T ng nhân viên gắn bó vào các công việc chuyên biệt, điều đó cho 

ph p họ tích lũy đƣợc kinh nghiệm, phát huy đƣợc năng lực s  trƣờng để thực 

hiện đƣợc công việc có hiệu qu  cao. 

- Tổ chức bộ máy kế toán:    máy kế toán của  ông ty đƣợc tổ chức 

theo mô hình tập trung nên đ m b o tính tập trung, thống nhất, ch t chẽ với 

công tác kế toán, phù hợp với quy mô của  ông ty. Mỗi kế toán viên thực hiện 

nhiệm vụ của mình dƣới sự tập trung thống nhất của kế toán trƣ ng. 

+ K  toán trư ng: Là ngƣời chỉ đ o toàn diện, tất c  nh ng phần hành kế toán 

đều đƣợc tập trung và thống nhất b i kế toán trƣ ng. Vì thế sự sai sót hay nhầm 

lẫn của công tác tổ chức kế toán đã đƣợc gi m thiểu. Dù cho mỗi phần hành kế 

toán là m t nhân viên kế toán đƣợc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm. 

+ Nh n viên    toán đa phần là nh ng ngƣời có kinh nghiệm, tận tình và có 

trách nhiệm với công việc đƣợc giao. Đồng thời b  máy kế toán của công ty 

đƣợc tổ chức m t cách thống nhất, khoa học t  kế toán trƣ ng tr  xuống. Lƣợng 

công việc đƣợc phân công phù hợp với trình đ  chuyên môn của t ng ngƣời. 

- Hình thức kế toán:  ông ty áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký 

chung” là m t hình thức đơn gi n, dễ làm, dễ sử dụng. Tất c  các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh đều đƣợc ghi ch p vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời 

gian phát sinh và theo n i dung kinh tế của nghiệp vụ đó. 

- Hệ thống chứng từ  tài khoản  số sách:  ông ty sử dụng chứng t  

theo “ hế đ  kế toán doanh nghiệp v a và nhỏ” đƣợc ban hành theo Quyết 
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định số 48/2006/QĐ- T  của    Tài chính ngày 14/09/2006 sửa đổi theo 

Thông tƣ số 138/2011/TT-BTC. 

+  ác chứng t  sử dụng để h ch toán đều đầy đủ ch  ký của các bên liên 

quan, chính xác so với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,biểu mẫu phù hợp với 

quy định của b  tài chính. Điều đó dễ dàng cho công tác kiểm tra đối chiếu số 

liệu thực tế với trên sổ sách.  

+ Việc ghi ch p nghiệp vụ phát sinh rất khoa học, hợp lý. Việc h ch toán 

sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung khá là đơn gi n và thông dụng, 

giúp kế toán dễ dàng ghi ch p các nghiệp vụ phát sinh trong k . 

+  ông ty luôn cập nhật nh ng thay dổi của chế đ  kế toán hiện hành 

giúp công tác kế toán tiến hành chính xác, tránh nhầm lẫn, sai sót x y ra. 

+ Tất c  nghiệp vụ kinh tế phát sinh về doanh thu và chi phí đều đƣợc ghi 

nhận đầy đủ, chính xác, nhanh chóng. Điều đó giúp công ty có thể cân đối 

kho n thu chi. 

+  ông tác kế toán xác định kết qu  kinh doanh đã cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin về tình hình kinh doanh của công ty, đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty. 

3.2.2 Những h n  h  trong   ng tá     toán  o nh thu,  hi ph  và  á   ịnh 

  t quả  inh  o nh t i   ng ty TNHH Thi n     

 C ng ty  hưa ti n hành th o dõi   t quả  inh doanh  ho t ng m t hàng 

Hiện nay, t i  ông ty TNHH Thiên L c còn tồn t i m t số h n chế trong 

việc h ch toán doanh thu, chi phí và xác định kết qu  kinh doanh làm cho việc 

theo dõi chính xác kết qu  t ng m t hàng còn g p ph i m t số khó khăn, làm 

cho công tác qu n trị không sát thực, chƣa thực sự giúp doanh nghiệp có nh ng 

hƣớng phát triển đúng. 

 C ng ty m  s   hi ti t th o dõi   ng n   hưa  ư    hoa họ  

Hiện nay khi theo dõi công nợ của khách hàng, công ty chỉ theo dõi chung trên 

m t sổ chi tiết dẫn đến việc theo dõi còn g p nhiều khó khăn. 

 C ng ty  hưa   p s   hi ti t th o dõi ti n g i ng n hàng 
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Hiện nay,  ông ty đang giao dịch với 3 ngân hàng và khi theo dõi tiền gửi 

ngân hàng  ông ty mới chỉ theo dõi trên sổ kế toán tổng hợp  Sổ cái TK 112) 

mà chƣa m  sổ chi tiết cho t ng ngân hàng. 

 C ng ty  hưa  ng d ng ph n m m    toán trong   ng tá     toán 

T i  ông ty TNHH Thiên L c, m c dù kế toán đã sử dụng Excel, Word để 

ghi ch p các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và xây dựng m t số phần hành.  

Nhƣng thỉnh tho ng vẫn có nh ng sai sót x y ra vì việc ghi ch p còn thủ 

công, mà lƣợng công việc l i lớn. Trong thời buổi hiện nay, Khoa học-Công 

nghệ thông tin càng ngày càng phát triển, áp dụng cho hầu hết nh ng ngành 

nghề, ho t đ ng s n xuất kinh doanh của công ty. Do đó, việc sử dụng phần 

mềm kế toán vào công tác kế toán sẽ mang l i hiệu qu  rất cao trong công 

việc. Khi sử dụng phần mềm kế toán để lƣu tr  d  liệu và sổ sách kế toán, thì 

nhân viên kế toán của t ng phòng ban ph i phụ trách việc nhập số liệu trung 

thực, ph n ánh m t cách nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong k . T  đó, sẽ gi m thiểu áp lực đối với nhân viên kế toán khi lập 

báo cáo thuế, báo cáo tài chính.  ũng nhƣ đã giúp cho ban giám đốc dễ dàng 

nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của  ông ty, để nhanh chóng đƣa ra quyết 

định đúng đắn nhất cho sự phát triển trong tƣơng lai của  ông ty. 

3.3 Một số ý kiến đề  uất nhằm hoàn thiện c ng tác kế toán doanh thu  chi 

phí và  ác định kết quả kinh doanh t i C ng ty TNHH Thi n Lộc 

Sau m t thời gian tìm hiểu t i  ông ty, em đã nắm đƣợc tình hình thực tế, 

ƣu nhƣợc điểm còn tồn t i    ông ty. Em xin đƣa ra m t số ý kiến nh m khắc 

phục nh ng h n chế đã nêu trên để công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết qu  kinh doanh tr  nên hoàn thiện hơn. 

3.3.1    i n th  nh t:   ng ty n n s    ng h  th ng tài  hoản    toán   p 

2 trong h  h toán  o nh thu,  hi ph      á   ịnh      th o t ng  ị h v . 

Để tiện cho việc theo dõi chi tiết theo t ng dịch vụ vận t i, kế toán có thể sử 

dụng tài kho n cấp 2 để theo dõi doanh thu, giá vốn theo t ng dịch vụ vận t i. 
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Dịch vụ vận t i của  ông ty có thể phân lo i theo t ng lo i trọng lƣợng xe 

cụ thể nhƣ: lo i 10 tấn, lo i 5 tấn...Khi đó, kế toán sẽ m  sổ chi tiết TK 511, 

TK 632 theo t ng ho t đ ng cung cấp dịch vụ. Qua đó sẽ xác định đƣợc 

KQKD theo t ng lo i dịch vụ công ty sẽ biết đƣợc lo i dịch vụ nào đem l i 

doanh thu cao hơn. Và cung cấp thông tin nhiều hơn, ý nghĩa hơn nh m thỏa 

mãn tốt yêu cầu của công tác qu n lý, đ m b o công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định KQKD cho t ng dịch vụ đƣợc thực hiện. 

 ông ty có thể m  các tài kho n chi tiết nhƣ sau: 

a)TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

 TK 5113.1: Doanh thu xe 10 tấn 

 TK 5113.2: Doanh thu xe 5 tấn 

b)TK 632: Giá vốn hàng bán 

 TK 632.1: Giá vốn hàng bán xe 10 tấn 

 TK 632.2: Giá vốn hàng bán xe 5 tấn 

3.3.2    i n th  h i:   ng ty n n   p  áo  áo      th o t ng  ị h v  

 ông ty TNHH Thiên L c nên m  sổ chi tiết doanh thu, giá vốn và lập báo 

cáo KQKD theo t ng đối tƣợng dịch vụ. T  đó, có cơ s  khoa học để thay đổi 

tỷ trọng dịch vụ vận t i cho phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của thị trƣờng 

và tăng KQKD của  ông ty. Dựa vào Sổ chi tiết doanh thu   i u s  3.1  và 

  i u s  3.2 , Sổ chi tiết giá vốn   i u s  3.3  và   i u s  3.4  và  áo cáo 

KQKD theo t ng m t hàng   i u s  3.5  

 

  



Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan  nh QT1807k Page 78 

 i u s  3.1:     hi ti t  o nh thu 5113.1 
C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                      

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                  

                

SỔ CHI TIẾT DOANH THU 

 Tài kho n: 5113.1 

Tên dịch vụ: Xe 10 tấn 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Doanh thu Các 

khoản 

tính trừ 

SH  NT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Nợ Có 

01/12 HĐ 810 01/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 9 3.500.000  31.500.000  

02/12 HĐ 811 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 5 3.500.000  17.500.000  

02/12 HĐ 812 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 4 8.800.000  35.200.000  

03/12 HĐ 815 03/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- N i Hoàng 8 3.600.000  28.800.000  

04/12 HĐ 817 04/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Văn Trung 7 4.000.000  28.000.000  

 …  …  …  …  

   Cộng   320.869.557 320.869.557  

  Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 

 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan  nh QT1807k Page 79 

 i u s  3.2:     hi ti t  o nh thu 5113.2 
C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                      

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP         

                 

SỔ CHI TIẾT DOANH THU 

 Tài kho n: 5113.2 

Tên dịch vụ: Xe 5 tấn 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Doanh thu Các 

khoản 

tính 

trừ 

SH  NT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Nợ Có 

02/12 HĐ 813 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Thái Nguyên 1 4.500.000  4.500.000  

02/12 HĐ 814 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 1 3.575.000  3.575.000  

03/12 HĐ 816 03/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- K N N i Hoàng 2 3.600.000  7.200.000  

04/12 HĐ 818 04/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- H i Dƣơng 1 2.800.000  2.800.000  

05/12 HĐ 819 05/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Hƣng Yên 3 3.000.000  9.000.000  

 …  …  …  …  

   Cộng   199.278.555 199.278.555  

Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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 i u s  3.3:     hi ti t giá v n 632.1 
C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                      

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP         

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN 

 Tài kho n: 632.1 

Tên dịch vụ: Xe 10 tấn 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Giá vốn 

SH  NT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Nợ Có 

01/12 GTĐM 01/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 9 2.975.000 26.775.000  

02/12 GTĐM 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 5 2.975.000 14.875.000  

02/12 GTĐM 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Đồng Văn 4 7.480.000 29.920.000  

03/12 GTĐM 03/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- N i Hoàng 8 3.060.000 24.480.000  

04/12 GTĐM 04/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Văn Trung 7 3.400.000 23.800.000  

 …  …  … … … 

   Cộng   266.578.610 266.578.610 

 Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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 i u s  3.4:     hi ti t giá v n 6.3.2 
C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                    

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP         

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN 

 Tài kho n: 632.2 

Tên dịch vụ: Xe 5 tấn 

Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Giá vốn 

SH  NT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Nợ Có 

02/12 GTĐM 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Thái Nguyên 1 3.825.000 3.825.000  

02/12 GTĐM 02/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng-  ắc Ninh 1 3.039.000 3.039.000  

03/12 GTĐM 03/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- K N N i Hoàng 2 3.060.000 6.120.000  

04/12 GTĐM 04/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- H i Dƣơng 1 2.380.000 2.380.000  

05/12 GTĐM 05/12 Hàng vận chuyển t  H i Phòng- Hƣng Yên 3 2.550.000 7.650.000  

 …  …  … …  

   Cộng   202.722.865 202.722.865 

Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)
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 i u s  3.5:  áo  áo      th o t ng  ị h v  
Công ty TNHH Thi n Lộc                       

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                     

      

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG DỊCH VỤ 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

 
STT Tên dịch 

vụ 

Doanh thu Giá vốn 

 

Lãi gộp Ghi 

ch  

Thành tiền T  trọng Thành tiền T  trọng 

1 Xe 10 tấn 320.869.557 270.578.610 84,3% 54.290.947 15,7%  

2 Xe 5 tấn 199.278.555 198.722.865 99,7% (3.444.310) 0,3%  

 Cộng 520.148.112 469.301.475  50.846.637   

 

3.3.3    i n th    :   ng ty m  s  th o   i  hi ti t   ng n  phải thu th o 

t ng  há h hàng 

  y v  d  2.2.1.5    hương 2 

Ngày 10/12/2015, doanh thu tiền cƣớc vận chuyển của  ông ty cổ phần 

Việt  a, số tiền 29.040.000 đồng 

Dựa vào hóa đơn GTGT, kế toán lập Sổ chi tiết thanh toán thanh toán ngƣời 

mua   i u s  3.6) và   ng tổng hợp thanh toán ngƣời mua   i u s  3.7 . Sau khi 

lập   ng tổng hợp ngƣời mua, kế toán đối chiếu với Sổ cái TK 131 để dễ dàng 

theo dõi tình hình công nợ đối với  ông ty. 
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 i u s  3.6:     hi ti t th nh toán v i ng  i mu   ng  i  án  

C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                         Mẫu sổ S13-DNN 

 Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                   an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

               ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 

 Tài kho n: 131 

Đối tƣợng:  ông ty  ổ phần Việt  a 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Thời h n CK SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

SH NT Nợ Có Nợ  Có  

   Số dư đầu tháng        

10/12 HĐ 

926 

10/12 Tiền cƣớc vận chuyển của 

 ông ty Việt  a 

 511 26.400.000  26.400.000  

3331 2.640.000  29.040.000  

     ng phát sinh   29.400.000  29.400.000  

   Số dư cuối tháng     29.400.000  

  Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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 i u s  3.7:  ảng t ng h p th nh toán v i ng  i mu   ng  i  án  

C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                      

 Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP                  

                

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 

 Tài kho n: 131 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

STT T n khách hàng Số dư đ u k  Số phát sinh Số dư cuối k  

Nợ  Có 

 

Nợ Có Nợ  Có  

 … … … … … … … 

4  ông ty  P Việt  a   29.040.000  29.040.000  

5  ông ty Long H i 207.660.900  72.080.000  279.740.900  

6  ông ty Long Việt    102.584.000  102.584.000 

 … … … … … … … 

 Cộng 1.460.965.292 11.623.225 4.551.044.207 4.422.369.932 1.523.140.406 56.124.064 

Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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3.3.4    i n th  t :   ng ty n n m  s   hi ti t ti n g i ngân hàng th o t ng 

ngân hàng 

  y v  d  2.5.4.5    hương 2 

Ngày 25/12/2015,  ông ty TNHH Thiên L c nhận đƣợc giấy báo nợ của 

Ngân hàng Vietcom  ank về số tiền lãi ph i tr , số tiền là 1.661.111 đồng 

Dựa vào Giấy báo Nợ, Giấy báo  ó…, kế toán lập Sổ chi tiết tiền gửi ngân 

hàng   i u s  3.8) và   ng tổng tiền gửi ngân hàng   i u s  3.9 . Sau khi lập 

  ng tổng hợp tiền gửi ngân hàng, kế toán đối chiếu với Sổ cái 112. 
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 i u s  3.8:     hi ti t th o tài  hoản 
C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                           Mẫu sổ S20-DNN  

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP            an hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

                        ngày 14/09/2006 của    trƣ ng  T ) 

SỔ CHI TIẾT THEO TÀI KHOẢN 

 Tài kho n: 112 

Đối tƣợng: Ngân hàng Vietcom  ank 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

Ngày  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK

ĐỨ 

Số phát sinh Số dư  

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   SDĐK    610.000  

01/12 GBC01 01/12 Rút TM gửi ngân hàng 1111 9.000.000  9.500.000  

 …  ….  …. … … …. 

22/12 GBC28 22/12  ông ty Long  n tt tiền hàng 131 1.200.000  1.362.094  

25/12 GBN29 25/12 Rút TM gửi ngân hàng 1111 11.000.000  12.362.094  

25/12 GBN30 25/12  ông ty tr  lãi ngân hàng 635  1.661.111 10.700.983  

     ng phát sinh  2.800.156.873 2.790.065.890   

   SDCK    10.700.983  

Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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 i u s  3.9:  ảng t ng h p th o tài  hoản 

C ng ty TNHH Thi n Lộc                                                       

Số    l     L  Hồng Phong-NQ-HP           

                         

 

BẢNG TỔNG HỢP THEO TÀI KHOẢN 

 Tài kho n: 112 

Tháng 12 Năm 2015 

 ơn vị t nh:  N  

STT Đối tượng Số dư đ u k  Số phát sinh Số dư cuối k  

Nợ  Có 

 

Nợ Có Nợ  Có  

1 Ngân hàng Vietcom  ank 610.000  2.800.156.873 2.790.065.890 10.700.983  

2 Ngân hàng  ông Thƣơng 542.220  1.890.777.098 1.890.763.457 555.861  

3 Ngân hàng Viet ank 950.000  3.163.076.118 3.158.171.848 5.854.270  

 Cộng 2.102.220  7.854.010.089 7.839.001.195 17.111.114  

Kế toán trƣ ng            Ngƣời lập 

      (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên) 
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3.3.5    i n th  năm:   ng ty n n s    ng phần m m tin h   trong   ng tá  

   toán 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì phần mềm kế 

toán cũng đƣợc ứng dụng nhiều vào b  phận qu n lý của doanh nghiệp. 

Việc ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán có rất nhiều ƣu điểm: có 

thể sử dụng cho nhiều lo i hình doanh nghiệp nhƣ s n xuất, thƣơng m i – dịch 

vụ, xây lắp; gi m thiểu thời gian và công sức làm việc cho nhân viên kế 

toán….mang l i hiệu qu  cao cho công tác kế toán cũng nhƣ qu n lý t i  ông 

ty. Đây là m t bƣớc nh y vọt của công nghệ thông tin trong việc phát triển các 

ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nƣớc, thúc đ y nền kinh tế ngày m t 

phát triển hơn n a. 

 ông ty có thể tự viết phần mềm theo tiêu chu n quy định t i thông tƣ 

103/2005/TT- T  của    tài chính ký ngày 24/11/2005 về việc “ Hƣớng dẫn 

tiêu chu n và điều kiện của phần mềm kế toán”. Ho c công ty có thể mua phần 

mềm của các nhà cung cấp phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Sau đây là m t 

số phần mềm kế toán mà công ty có thể sử dụng: 

  Phần m m    toán         .N T 2015 

 MIS . NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp v a và 

nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng,  án 

hàng, Qu n lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài s n cố định,  ông cụ dụng cụ, Tiền 

lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

**  t s   i m n i   t   a ph n m m    toán  ISA: 

 Phân tích tài chính:  ung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống 

báo cáo qu n trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin 

về sức khỏe của Doanh nghiệp. 

 Ph n h  qu : Dễ dàng t o mẫu Phiếu thu, Phiếu chi theo đ c thù doanh 

nghiệp, in theo khổ  4,  5 ho c giấy cu n. Dự báo dòng tiền thu, chi trong 

tƣơng lai giúp doanh nghiệp tối ƣu vòng quay vốn. 
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 Ph n hệ mua hàng: Tự đ ng phân bổ chi phí mua hàng, chi phí h i 

quan, h ch toán các kho n chiết khấu thƣơng m i, theo dõi chi tiết công nợ ph i 

tr  theo t ng hóa đơn. 

 Ph n hệ bán hàng:  ho ph p thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu 

cho t ng khách hàng, m t hàng, theo dõi chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn. 

Lập kế ho ch thu nợ, theo dõi nọ theo t ng giai đo n, hóa đơn, khách hàng, tự 

đ ng tính lãi nợ quá h n. 

 Ph n hệ quản lý hóa đơn: Hỗ trợ doanh nghiệp tự t o mẫu, phát hành 

in và sử dụng hóa đơn. Theo dõi thông báo phát hành đối với tem, v , phiếu 

nhập kiêm vận chuyển n i b . 

 Ph n hệ kho: Tính giá xuất kho theo nhiều phƣơng pháp: Đích danh, 

Nhập trƣớc xuất trƣớc,  ình quân cuối k ,  ình quân tức thời. Qu n lý hàng 

hóa theo mã v ch, số lô, h n dùng, mã quy cách, đ c tính s n ph m, quy đổi 

theo nhiều đơn vị tính 

 Phân hệ lương:  hấm công, lập b ng chấm công và tính lƣơng theo thời 

gian, s n ph m... Tính lƣơng cơ b n theo hệ số và mức lƣơng tối thiểu ho c 

tính lƣơng cơ b n theo lƣơng thỏa thuận của nhân viên. 

 Ph n hệ hợp đồng: Qu n lý hợp đồng theo dự án, b  phận kinh doanh, 

nhân viên kinh doanh, thị trƣờng. Theo dõi các kho n dự kiến chi, thực chi, tình 

hình thanh toán và tự đ ng xác định lãi lỗ theo t ng hợp đồng, dự án. 

 Ph n hệ tài sản cố định: Tự đ ng khấu hao chi tiết đến t ng Tài s n cố 

định. Tự đ ng phân bổ chi chi khấu hao cho t ng b  phận, phòng ban, đối 

tƣợng tập hợp chi phí.  ho ph p lập biên b n kiểm kê tài s n có định và tự 

đ ng xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê. 

 Ph n hệ C ng cụ dụng cụ: Phân bổ chi phí m t lần ho c nhiều lần cho 

t ng  ông cụ dụng cụ theo t ng đối tƣợng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi 

lỗ kinh doanh.  ho ph p lập biên b n kiểm kê  ông cụ dụng cụ và tự đ ng xử 

lý chênh lệch sau khi kiểm kê 
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 Ph n hệ Giá thành: Tính giá thành và đánh giá s n ph m d  dang theo 

nhiều phƣơng pháp. Tự đ ng phân bổ chi phí cho t ng đối tƣợng tập hợp chi phí. 

 Ph n hệ thuế: Tự đ ng lập b ng thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai.. in tờ 

khai, báo cáo thuế có mã v ch. Xuất kh u báo cáo thuế định d ng XML, n p 

báo cáo thuế qua m ng trực tiếp đến cơ quan thuế qua MT X.VN 

 Ph n hệ Ng n sách: Lập dự toán chi ngân sách theo t ng chi nhánh, 

phòng ban. Thống kê chi phí theo t ng kho n mục chi phí. Phân tích hiệu qu  

qu n lý chi phí của t ng b  phận, chi nhánh. 

 Ph n hệ Tổng hợp: Tự đ ng kết chuyển lãi lỗ để xác định kết qu  kinh 

doanh. Lập đồng thời hai b  sổ kế toán  Tài chính và Qu n trị) trên cùng m t 

d  liệu. Tự đ ng lập báo cáo tài chính tổng hợp cho công ty đa chi nhánh. 

  Phần m m    toán  m rt Pro 

 Lập trình trên công nghệ mới nhất Microsoft.NET, xử lý số liệu tốc đ  

cực nhanh và chính xác b ng việc áp dụng công nghệ xử lý SQL Server và 

Visual  asic, có thể ch y nhiều máy trên m ng L N, có chức năng lƣu d  liệu 

sang m t file khác dự phòng và khôi phục d  liệu khi bị mất, không sợ virus 

làm hƣ data. 

 Giao diện dễ nhìn, thao tác ngắn gọn l i thực hiện đƣợc nhiều việc mà 

nh ng phần mềm khác không thể thực hiện đƣợc. Hình thức nhập số liệu quen 

thu c, cực nhanh, dễ sử dụng với nh ng chức năng vƣợt tr i b ng việc áp dụng 

công nghệ lập trình m t màn hình nhập liệu mà không chia phân hệ nhƣ các 

phần mềm kế toán khác, khi đang nhập phát sinh b n có thể m  danh mục hồ 

sơ ra xem. 

  Phần m m    toán Qlink 

 Là phần mềm đƣợc xây dựng trên công cụ lập trình tiên tiến  #. NET, cơ 

s  d  liệu SQL Server tích hợp trên Font chu n Unicode. 

 Mô hình cấp d  liệu cho ph p tập hợp và qu n lý theo sơ đồ Tổng công 

ty- Công ty thành viên- Chi nhánh. 
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 Tính linh đ ng, dễ chỉnh sửa: cho ph p ngƣời dùng khai báo thêm các 

trƣờng thông tin để theo dõi. 

 Theo dõi và h ch toán song song nhiều lo i tiền tệ. 

   ho ph p làm việc trên nhiều cửa sổ trong cùng m t thời điểm, di 

chuyển nhanh đến danh mục hay chứng t  trên nhiều phân hệ khác. 

  Giao diện và báo cáo tiếng Việt, tiếng  nh, tiếng Hoa và ngôn ng  khác 

do ngƣời dùng tự định nghĩa. 

  Kết xuất d  liệu ra b  đĩa office dễ dàng, kết xuất trực tiếp qua HTTK, 

iHTKK, TaxOnline. 

 Tích hợp trên nhiều hệ điều hành nhƣ: Winxp, Vista, Win 7. 

   ó thể kết nối d  liệu t  xa  trƣờng hợp bán hàng có showroom, chi 

nhánh, công ty con...) 

 Th o  m, C ng ty nên mua ph n m m    toán  ISA S E.NET 2015. B i 

v  ph n m m này r t ph  h p với t nh  h t     th    a ngành    toán, r t d  s  

d ng, t nh  ảo m t  ao và ph  h p với   u h nh nhi u máy và  hi ph  mua ph  

h p với  i u  i n C ng ty hi n nay. 
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KẾT LUẬN 

 

           Đề tài khóa luận: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết qu  kinh doanh t i  ông ty trách nhiệm h u h n Thiên L c” đã nêu 

đƣợc vấn đề sau: 

 Về m t lý luận: 

Khóa luận hệ thống hóa nh ng vấn đề cơ b n về tổ chức doanh thu, chi 

phí và xác định kết qu  kinh doanh t i các doanh nghiệp. 

 Về m t thực tiễn: 

- Đã ph n ánh thực tr ng khách quan công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết qu  kinh doanh t i  ông ty trách nhiệm h u h n Thiên 

L c năm 2015. 

- Đồng thời đƣa ra đƣợc nh ng ƣu nhƣợc điểm trong công tác tổ chức kế 

toán cũng nhƣ trong công tác hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết qu  kinh doanh của  ông ty trách nhiệm h u h n 

Thiên L c. 

- T  việc đối chiếu gi a thực tiễn và lý luận cơ b n, khóa luận đã đƣa ra 

nh ng ý kiến mang tính kh  thi rất cao nh m mục đích hoàn thiện tổ chức 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qu  kinh doanh t i công ty 

trách nhiệm h u h n Thiên L c. 

          Do kiến thức và kh  năng còn h n chế, thời gian nghiên cứu ngắn nên 

bài khóa luận của em còn rất nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc nh ng 

ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện 

hơn n a. 

           uối cùng, em xin gửi lời c m ơn chân thành đến anh chị phòng Tài 

chính kế toán của  ông ty đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Và 

em xin chân thành c m ơn Th c sĩ Hòa Thị Thanh Hƣơng cùng toàn thể thầy 

cô giáo trong khoa Qu n trị kinh doanh, nhà trƣờng đã hƣớng dẫn em tận 

tình, t o điều kiện để em hoàn thành khóa luận này m t cách thuận lợi. 

 

    Sinh viên 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 
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